


















UBND TỈNH THÁI NGUYÊN 

SỞ Y TẾ 

Số:  2926 /BC-SYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Thái Nguyên, ngày 21  tháng  7  năm 2021 

 

BÁO CÁO 
Đề xuất chủ trương đầu tư dự án:  

Xây dựng nền tảng tích hợp dữ liệu, điều hành tập trung và phát triển các  

hệ thống chuyên ngành y tế tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025 

Kính gửi:  

- UBND tỉnh Thái Nguyên; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư Thái Nguyên. 

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006; 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/04/2007 

của về Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước; 

Số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 về quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/09/2019 của về 

quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà 

nước; Số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 về Quy định chi tiết thi hành một số 

điều Luật đầu tư công; 

Căn cứ Thông tư số 04/2019/TT-BTTTT ngày 24/02/2020 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông về Quy định lập và quản lý chi phí dự án đầu tư ứng dụng công 

nghệ thông tin; 

Căn cứ Quyết định số 1688/QĐ-BTTTT ngày 11/10/2019 của Bộ Thông tin 

Truyền thông về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 2378/QĐ-BTTTT ngày 

30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông công bố định mức về 

chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử 

dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước; 

Căn cứ các Quyết định của Bộ Y tế: Số 4888/QĐ-BYT ngày  18/10/2019 về 

việc “Phê duyệt Đề án phát triển công nghệ thông tin y tế thông minh giai đoạn 

2019 -2025”; Số 6085/QĐ-BYT ngày 30/12/2019 về việc Ban hành kiến trúc 

Chính phủ điện tử Bộ Y tế phiên bản 2.0; 

Căn cứ Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 31/12/2020 của BCH Đảng bộ tỉnh 
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Thái Nguyên về Chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2021-

2025 định hướng đến năm 2030; 

Căn cứ các Văn bản của UBND tỉnh Thái Nguyên: Số 4395/QĐ-UBND 

ngày 13/12/2019 về phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Thái Nguyên 

phiên bản 2.0; Số 04/2017/QĐ-UBND ngày 15/02/2017 về Quy định một số nội 

dung về quản lý dự án đầu tư và xây dựng; quản lý và đấu thầu sử dụng vốn nhà 

nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; Số 4199/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 về 

giao kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên năm 2021; Số 80/KH-

UBND ngày 20/4/2021 về Thực hiện Chương trình Chuyển đổi số tỉnh Thái 

Nguyên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. 

Sở Y tế trình UBND tỉnh Thái Nguyên, Sở Kế hoạch và Đầu tư Báo cáo đề 

xuất chủ trương đầu tư dự án: “Xây dựng nền tảng tích hợp dữ liệu, điều hành tập 

trung và phát triển các hệ thống chuyên ngành y tế tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 

2021-2025” với các nội dung chính như sau: 

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN: 

1. Tên dự án: Xây dựng nền tảng tích hợp dữ liệu, điều hành tập trung và 

phát triển các hệ thống chuyên ngành y tế tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025. 

2. Nhóm dự án: C 

3. Cấp quyết định đầu tư dự án: Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên. 

4. Chủ đầu tư: Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên. 

5. Địa điểm thực hiện dự án: Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên và các đơn vị có 

liên quan. 

6. Dự kiến tổng mức đầu tư:  

-  Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng: 40 tỷ đồng (bằng chữ: Bốn mươi tỷ 

đồng).  

- Nguồn kinh phí: Ngân sách địa phương vốn đầu tư công. 

7. Thời gian thực hiện đầu tư: Từ năm 2022- 2024. 

II. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA DỰ ÁN: 

1. Sự cần thiết đầu tư 

Trong bối cảnh hiện nay, việc tích hợp, liên thông quy trình giữa các ứng 

dụng với nhau trong cùng một tổ chức hoặc giữa các tổ chức với nhau là điều cần 

thiết để có thể chia sẻ, sử dụng lại tài nguyên thông tin một cách hiệu quả nhất. 

Trên cơ sở đó, trục tích hợp trên mạng truyền số liệu chuyên dùng được hình 
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thành như một công cụ để hỗ trợ việc kết nối các thành phần ứng dụng không 

đồng nhất và khác biệt tại các tổ chức khác nhau lại với nhau. Việc này nhằm 

cung cấp một giải pháp hiệu quả và đơn giản hơn; giảm thời gian phát triển và tạo 

ra các giải pháp dễ duy trì hơn với các yêu cầu thay đổi; tạo ra một nền tảng linh 

hoạt hơn và mạnh mẽ hơn; giảm sự trùng lặp thông qua hợp nhất các hệ 

thống/dịch vụ hiện có và tăng cường độ tin cậy và khả năng mở rộng với ít rủi ro 

hơn. 

Sở Y tế Thái Nguyên có 25 đơn vị trực thuộc gồm: 01 Chi cục, 04 Trung 

tâm chức năng, 03 Bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh, 05 Bệnh viện chuyên khoa 

tuyến tỉnh, 03 bệnh viện đa khoa tuyến huyện, 09 Trung tâm y tế huyện/ thị/ 

thành (với 06 trung tâm 2 chức năng) với 178 trạm y tế xã, phường, thị trấn. 

Ngoài ra, còn có 09 phòng y tế huyện/thị/thành, 05 bệnh viện tư nhân, 516 phòng 

khám đa khoa, chuyên khoa tư nhân và 1.127 quầy thuốc, nhà thuốc tư nhân. Các 

đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên thời gian qua đã tích cực triển khai 

nhiều ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động như: Hệ thống quản lý khám 

chữa bệnh, quản lý dược, quản lý tiêm chủng, sổ bà mẹ trẻ em, hồ sơ sức khỏe 

điện tử, quản lý thông tin y tế xã/phường/thị trấn … theo định hướng của Bộ Y 

tế. Tuy nhiên, với các hệ thống dữ liệu y tế độc lập, sử dụng nhiều nền tảng công 

nghệ khác nhau, chưa thực hiện chuẩn hóa kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu 

tập trung tại các cơ sở y tế đã ảnh hưởng lớn đến quá trình thu thập, quản lý, phân 

tích thông tin và xây dựng kế hoạch cho ngành Y tế.  

Bên cạnh đó các lĩnh vực An toàn thực phẩm, quản lý hành nghề y dược, 

giám định y khoa, giám định pháp y, quản lý trang thiết bị y tế chưa có hệ thống 

ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý. 

Với các thực trạng và yêu cầu nhiệm vụ triển khai việc triển khai dự án 

“Xây dựng nền tảng tích hợp dữ liệu, điều hành tập trung và phát triển các hệ 

thống chuyên ngành y tế tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025” là hết sức cần 

thiết cho quản lý điều hành, xử lý công việc của ngành Y tế tỉnh Thái Nguyên. 

2. Mục tiêu, quy mô, địa điểm và phạm vi đầu tư 

2.1.Mục tiêu đầu tư:   

- Xây dựng nền tảng tích hợp dữ liệu điều hành tập trung và các hệ thống dữ 

liệu chuyên ngành nhằm kết nối các thông tin dữ liệu y tế trên địa bản tỉnh Thái 

Nguyên, sẵn sàng liên thông với các hệ thống dùng chung của tỉnh, cũng như của 

quốc gia đảm bảo công tác điều hành chung của Chính quyền số. 
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- Xây dựng Trung tâm điều hành y tế kết nối với Trung tâm điều hành thông 

minh của tỉnh nhằm đáp ứng yêu cầu về quản lý, nâng cao hiệu quả, chất lượng phục 

vụ nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp trong phát triển xã hội số của tỉnh. 

2.2. Địa điểm và quy mô đầu tư 

2.2.1. Địa điểm triển khai dự án 

Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên và các đơn vị có liên quan. 

2.2.2. Quy mô đầu tư: 

 - Xây dựng nền tảng trục tích hợp dữ liệu ngành y tế tỉnh Thái Nguyên 

nhằm thực hiện tích hợp, kết nối, chuẩn hóa dữ liệu y tế trên địa bàn tỉnh (Hệ 

thống y tế cơ sở, quản lý khám chữa bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm, quản lý dân 

số, hồ sơ sức khỏe điện tử…) và các hệ thống do Bộ Y tế đang triển khai (Dân 

số, tiêm chủng quốc gia, sổ bà mẹ trẻ em, quản lý bệnh truyền nhiễm, dược quốc 

gia).  

- Triển khai các hệ thống quản lý chuyên ngành: An toàn vệ sinh thực phẩm, 

Giám định y khoa, Quản lý thông tin hành nghề y dược, Quản lý trang thiết bị y 

tế, Giám định pháp y..., đảm bảo dữ liệu được kết nối với trục tích hợp dữ liệu 

ngành y tế. 

- Triển khai hệ thống điều hành y tế tập trung tỉnh Thái Nguyên nhằm quản 

lý, chỉ đạo, theo dõi và điều hành công tác y tế trên địa bàn tỉnh. 

3. Dự kiến tổng mức đầu tư và cơ cấu nguồn vốn đầu tư, khả năng cân 

đối nguồn vốn đầu tư công và việc huy động các nguồn vốn, nguồn lực khác 

để thực hiện dự án 

3.1. Dự kiến tổng mức đầu tư 

* Căn cứ lập tổng mức đầu tư: 

- Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 

về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/09/2019 của về quản lý đầu tư ứng dụng CNTT sử 

dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước; 

- Căn cứ Quyết định số 1688/QĐ-BTTTT ngày 11/10/2019 của Bộ Thông 

tin truyền thông về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 2378/QĐ-BTTTT ngày 

30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông công bố định mức về 

chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử 
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dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước; 

- Căn cứ Công văn số 2589/BTTTT-ƯDCNTT ngày 24/8/2011 của Bộ 

Thông tin truyền thông về việc hướng dẫn xác định chi phí phát triển, nâng cấp  

phần mềm nội bộ. 

* Phương pháp tính tổng mức đầu tư: Xác định theo suất vốn đầu tư xây 

dựng công trình công bố tại Quyết định số 1688/QĐ-BTTTT ngày 11/10/2019 và 

công văn số 2589/BTTTT-ƯDCNTT ngày 24/8/2011 của Bộ Thông tin truyền 

thông. 

* Tổng mức đầu tư dự kiến: 40.000.000.000 đồng (bằng chữ: Bốn mươi tỷ đồng). 

(Có bảng tổng hợp dự toán kèm theo) 

3.2 Cơ cấu nguồn vốn đầu tư 

Nguồn vốn thực hiện dự án: Ngân sách đầu tư công tỉnh Thái Nguyên giai 

đoạn 2021-2025. 

3.3.  Phân kỳ khả năng cân đối vốn và thời gian thực hiện dự án 

Năm Vốn ngân sách đầu tư công tỉnh Thái Nguyên 

Năm 2022 13.778.382.966 đồng 

Năm 2023  8.071.195.310 đồng 

Năm 2024 18.150.421.724 đồng 

Tổng 40.000.000.000 đồng 

4. Tiến độ triển khai thực hiện đầu tư, dự kiến kế hoạch bố trí vốn phù 

hợp với điều kiện thực tế và khả năng huy động các nguồn lực theo thứ tự 

ưu tiên hợp lý, bảo đảm đầu tư tập trung, có hiệu quả: 

- Năm 2022: Thực hiện đầu tư 03 hạng mục, trong đó có một hạng mục chia 

hai giai đoạn triển khai phù hợp với lộ trình triển khai các giải pháp chuyển đổi 

số ngành y tế giai đoạn 2021-2025. 

- Năm 2023: Thực hiện các hạng mục, trong đó mục tiêu hoàn thành 05 hệ 

thống quản lý chuyên ngành của Y tế tỉnh. 

- Năm 2024: Triển khai xây dựng nền tảng trục tích hợp dữ liệu y tế, xây 

dựng hệ thống quản lý, điều hành tập trung ngành y tế. 

5. Chi phí liên quan và chi phí vận hành dự án sau khi hình thành: 

- Hạ tầng kỹ thuật các nền tảng, hệ thống chuyên ngành triển khai tại Trung 

tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh, hàng năm sử dụng ngân sách thường xuyên của 
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tỉnh đảm bảo hoạt động chung hệ thống hạ tầng. 

- Đối với các nền tảng đã đầu tư, theo tình hình thực tế đơn vị sử dụng đề 

xuất Sở Y tế lập kế hoạch lựa chọn đơn vị có uy tín bảo trì, bảo dưỡng, cập nhật 

các thay đổi theo quy định hiện hành.  

6. Phân tích, đánh giá sơ bộ hiệu quả đầu tư về kinh tế - xã hội:  

Thời gian qua, các đơn vị trong ngành y tế đã tích cực đẩy mạnh ứng dụng 

công nghệ thông tin nhằm đáp ứng yêu cầu và phù hợp tình hình thực tế tại đơn 

vị. Tuy nhiên, với các hệ thống dữ liệu y tế độc lập, không tập trung tại các cơ sở 

y tế đã ảnh hưởng lớn đến quá trình thu thập, quản lý, phân tích thông tin và xây 

dựng kế hoạch cho ngành Y tế. Việc đầu tư nền tảng tích hợp dữ liệu, điều hành 

tập trung và phát triển các hệ thống chuyên ngành y tế tỉnh Thái Nguyên giai 

đoạn 2021-2025 là cơ sở để thúc đẩy các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh triển khai, 

nâng cấp các ứng dụng theo hướng dẫn của Bộ Y tế, hướng đến nền Y tế thông 

minh. Triển khai thực hiện dự án “Xây dựng nền tảng tích hợp dữ liệu, điều hành 

tập trung và phát triển các hệ thống chuyên ngành y tế tỉnh Thái Nguyên giai 

đoạn 2021-2025” sẽ có những đóng góp tích cực vào việc ứng dụng CNTT trong 

ngành y tế và mang lại những hiệu quả sau:   

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin tại các đơn vị y tế, nâng cao năng 

lực chuyên môn, chất lượng quản lý ở tuyến y tế cơ sở, nâng cao hiệu quả phục 

vụ nhân dân và doanh nghiệp phù hợp xu hướng phát triển xã hội số giai đoạn 

hiện nay. 

- Kết nối liên thông, tích hợp các dữ liệu y tế một cách đồng bộ, nâng cao chất 

lượng quản lý, điều hành của các nhà quản lý, phân tích, xử lý dữ liệu y tế góp 

phần xây dựng Trung tâm điều hành y tế có hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung, đồng 

bộ, làm nền tảng dữ liệu y tế thông minh và phát triển xã hội số tỉnh Thái Nguyên. 

- Nền tảng tích hợp dữ liệu theo tiêu chuẩn kỹ thuật Kiến trúc chính phủ 

điện tử - Bộ Y tế và khung kiến trúc chính quyền điện tử của tỉnh Thái Nguyên, 

có khả năng kết nối trục dữ liệu của tỉnh và Bộ Y tế góp phần xây dựng kho dữ 

liệu tỉnh phục vụ việc chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025. 

7. Phân chia hạng mục:  

Dự án “Xây dựng nền tảng tích hợp dữ liệu, điều hành tập trung và phát 

triển các hệ thống chuyên ngành y tế tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025” 

được phân chia thành 07 hạng mục với lộ trình thực hiện như sau: 

Đơn vị tính: Đồng 
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TT Danh mục hạng mục 
Thời gian 

thực hiện 
Tổng dự toán 

Ghi 

chú 

1 

Hạng mục 01: Xây dựng nền tảng tích hợp, 

phân tích, khai thác dữ liệu tập trung ngành y 

tế tỉnh Thái Nguyên  

Năm 2022-

2024 
14.999.878.048   

1.1 

Xây dựng nền tảng trục tích hợp dữ liệu ngành 

y tế giai đoạn 01 đáp ứng việc tích hợp, đồng 

bộ dữ liệu ngành y đến các cơ sở KCB với hệ 

thống quản lý bệnh viện (HIS), các hệ thống 

quốc gia triển khai tại tỉnh 

Năm 2022 6.874.459.370   

1.2 

Nâng cấp hệ thống trục tích hợp dữ liệu ngành 

y tế giai đoạn 02 đáp ứng việc tích hợp, đồng 

bộ dữ liệu ngành y đến các cơ sở KCB với các 

hệ thống quản lý bệnh viện (HIS, EMR), các hệ 

thống quốc gia triển khai tại tỉnh 

Năm 2024 8.125.418.678  

2 
Hạng mục 02: Xây dựng hệ thống quản lý An 

toàn thực phẩm tỉnh Thái Nguyên  
Năm 2022 3.515.492.021   

3 
Hạng mục 03: Xây dựng hệ thống hành nghề 

Y dược tỉnh Thái Nguyên  
Năm 2022 3.388.431.575   

4 
Hạng mục 04: Xây dựng hệ thống chuyên 

ngành Giám định Y khoa tỉnh Thái Nguyên  
Năm 2023 2.614.084.316   

5 
Hạng mục 05: Xây dựng hệ thống chuyên 

ngành Giám định pháp Y tỉnh Thái Nguyên  
Năm 2023 2.440.935.880   

6 
Hạng mục 06: Xây dựng hệ thống quản lý 

trang thiết bị ngành Y tỉnh Thái Nguyên  
Năm 2023 3.016.175.114   

7 
Hạng mục 07: Xây dựng hệ thống điều hành 

tập trung ngày Y tỉnh Thái Nguyên  
Năm 2024 10.025.003.046   

8 TỔNG DỰ TOÁN   40.000.000.000   

Bằng chữ: Bốn mươi tỷ đồng chẵn./. 

 

8. Giải pháp tổ chức thực hiện:  

 8.1. Sở Y tế: 

Đề xuất các hạng mục thực hiện dự án đầu tư đảm bảo sự đồng bộ của hệ 

thống công nghệ thông tin của ngành Y tế Thái Nguyên, kết nối với Trục tích hợp 

dữ liệu của tỉnh và Trung ương theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Y tế. 

Chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố 

triển khai thực hiện dự án đảm bảo tiến độ, chất lượng theo quy định hiện hành. 

Xây dựng, hoàn thiện các quy định, quy chế sử dụng các nền tảng, hệ 

thống công nghệ thông tin đầu tư đảm bảo hiệu quả. 

  8.2. Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Trên cơ sở đề nghị, báo cáo của Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên về chủ trương 

đầu tư, nhu cầu nguồn vốn thực hiện dự án “Xây dựng nền tảng tích hợp dữ liệu, 
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điều hành tập trung và phát triển các hệ thống chuyên ngành y tế tỉnh Thái 

Nguyên giai đoạn 2021-2025”. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các 

đơn vị liên quan nghiên cứu thẩm định, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định 

cân đối phân bổ nguồn vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, 

ngân sách địa phương,...) thực hiện dự án thành thực hiện dự án trên. 

 8.3. Sở Thông tin và Truyền thông  

Phối hợp Sở Y tế triển khai các nội dụng của dự án đảm bảo hiện đại, đồng 

bộ, thiết thực và hiệu quả. Xây dựng kế hoạch đảm bảo hạ tầng kỹ thuật triển 

khai nền tảng tích hợp dữ liệu, điều hành tập trung và phát triển các hệ thống 

chuyên ngành y tế tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025. 

 8.4. UBND các huyện, thị xã, thành phố 

Phối hợp với Sở Y tế trong quá trình tổ chức chỉ đạo thực hiện các chương 

dự án trên địa bàn, đảm bảo tính thống nhất giữa ngành với địa phương và tỉnh. 

Chỉ đạo các Trung tâm Y tế, bệnh viện tuyến huyện triển khai thực hiện 

ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin ở cơ sở đảm bảo tính đồng bộ, thống 

nhất, liên thông và đạt hiệu quả cao. 

IV. KẾT LUẬN: 

Trên đây là Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án “Xây dựng nền tảng 

tích hợp dữ liệu, điều hành tập trung và phát triển các hệ thống chuyên ngành y tế 

tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025” của Sở Y tế, đề nghị Sở Kế hoạch và 

Đầu tư thẩm định, báo cáo UBND tỉnh Thái Nguyên trình HĐND tỉnh quyết định 

chủ trương đầu tư dự án làm cơ sở thực hiện công việc tiếp theo./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên;  

- BGĐ SYT; 

- Lưu: VT, KHTC,  

 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

Đặng Ngọc Huy 
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Phụ lục 1. 

BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN (ƯỚC TÍNH) 
(Kèm theo Báo cáo số: 2926 /BC-SYT ngày  21 /7/2021 của Sở Y tế Thái Nguyên) 

Đơn vị tính: VNĐ 

TT Danh mục dự án thành phần 
Ký 

hiệu 

Thời gian 

thực hiện 

Chi phí thiết bị 

(phần mềm và 

phần cứng) 
Chi phí tư vấn 

Chi phí quản 

lý dự án 

Chi phí dự 

phòng 
Tổng dự toán 

1 

Hạng mục 01: Xây dựng nền tảng tích 

hợp, phân tích, khai thác dữ liệu tập 

trung ngành y tế tỉnh Thái Nguyên  

Gda1 
Năm 

2022-2024 
13.516.230.000 1.071.229.444 263.904.960 148.513.644 14.999.878.048 

1.1 

Xây dựng nền tảng trục tích hợp dữ 

liệu ngành y tế giai đoạn 01 đáp ứng 

việc tích hợp, đồng bộ dữ liệu ngành y 

đến các cơ sở KCB với hệ thống quản 

lý bệnh viện (HIS), các hệ thống quốc 

gia triển khai tại tỉnh 

  Năm 2022 5.916.230.000 830.394.810 127.834.560 - 6.874.459.370 

1.2 

Nâng cấp hệ thống trục tích hợp dữ 

liệu ngành y tế giai đoạn 02 đáp ứng 

việc tích hợp, đồng bộ dữ liệu ngành y 

đến các cơ sở KCB với các hệ thống 

quản lý bệnh viện (HIS, EMR), các hệ 

thống quốc gia triển khai tại tỉnh 

  Năm 2024 7.600.000.000 240.834.634 136.070.400 148.513.644 8.125.418.678 

2 

Hạng mục 02: Xây dựng hệ thống 

quản lý An toàn thực phẩm tỉnh Thái 

Nguyên  

Gda2 Năm 2022 3.137.000.000 280.429.670 63.255.500 34.806.852 3.515.492.021 

3 
Hạng mục 03: Xây dựng hệ thống 

hành nghề Y dược tỉnh Thái Nguyên  
Gda3 Năm 2022 3.022.000.000 271.667.748 61.215.000 33.548.827 3.388.431.575 

4 

Hạng mục 04: Xây dựng hệ thống 

chuyên ngành Giám định Y khoa tỉnh 

Thái Nguyên  

Gda4 Năm 2023 2.322.000.000 219.270.793 46.931.500 25.882.023 2.614.084.316 

5 

Hạng mục 05: Xây dựng hệ thống 

chuyên ngành Giám định pháp Y tỉnh 

Thái Nguyên  

Gda5 Năm 2023 2.166.500.000 206.397.448 43.870.750 24.167.682 2.440.935.880 
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TT Danh mục dự án thành phần 
Ký 

hiệu 

Thời gian 

thực hiện 

Chi phí thiết bị 

(phần mềm và 

phần cứng) 
Chi phí tư vấn 

Chi phí quản 

lý dự án 

Chi phí dự 

phòng 
Tổng dự toán 

6 

Hạng mục 06: Xây dựng hệ thống 

quản lý trang thiết bị ngành Y tỉnh 

Thái Nguyên  

Gda6 Năm 2023 2.683.000.000 249.238.744 54.073.250 29.863.120 3.016.175.114 

7 

Hạng mục 07: Xây dựng hệ thống điều 

hành tập trung ngày Y tỉnh Thái 

Nguyên  

Gda7 Năm 2024 9.060.000.000 668.490.818 188.808.928 107.703.300 10.025.003.046 

8 TỔNG DỰ TOÁN Gda   35.906.730.000 2.966.724.664 722.059.888 404.485.448 40.000.000.000 

 9 LÀM TRÒN TỔNG DỰ TOÁN     35.906.730.000 2.966.720.000 722.050.000 404.480.000 40.000.000.000 

 



 

11 
 

Phụ lục 02 

Hạng mục 01: Xây dựng nền tảng tích hợp, phân tích, khai thác dữ liệu tập trung ngành y tế tỉnh Thái Nguyên 
(Kèm theo Báo cáo số: 2926 /BC-SYT ngày  21 /7/2021 của Sở Y tế Thái Nguyên) 

Đơn vị tính: VNĐ 

TT KHOẢN MỤC CHI PHÍ 
KÝ 

HIỆU 

CHI PHÍ  

TRƯỚC THUẾ 

THUẾ 

GTGT 

CHI PHÍ SAU 

THUẾ 
GHI CHÚ 

I CHI PHÍ THIẾT BỊ - PHẦN MỀM Gtb 13.505.663.636 10.566.364 13.516.230.000 
 

1 Chi phí dịch vụ phần mềm Gpm 13.505.663.636 10.566.364 13.516.230.000   

 1.1 Chi phí xây dựng phần mềm nội bộ   13.400.000.000 - 13.400.000.000 CV 2589/BTTTT-ƯDCNTT 

 1.2 Chi phí đào tạo phần mềm   105.663.636 10.566.364 116.230.000 Dự toán 

2 Chi phí mua sắm thiết bị phần cứng Gpc - - -   

II CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN Gqlda 239.913.600 23.991.360 263.904.960 QĐ 1688/QĐ-BTTTT 

2 Hạng mục phần mềm nội bộ, CSDL   239.913.600 23.991.360 263.904.960 Áp dụng 7-15 tỷ 

III CHI PHÍ TƯ VẤN ĐẦU TƯ  Gtv 890.595.288 88.561.921 979.157.210   

1 Chi phí tư vấn khảo sát  Gtv1 76.062.855 7.108.678 83.171.533 Dự toán 

3 Tư vấn thẩm tra BC nghiên cứu khả thi Gtv3 5.124.160 512.416 5.636.576 QĐ 1688/QĐ-BTTTT 

4 Tư vấn lập BC Kinh tế - Kỹ thuật Gtv4 444.880.000 44.488.000 489.368.000 QĐ 1688/QĐ-BTTTT 

5 Tư vấn thẩm tra TKTC Gtv5 6.734.840 673.484 7.408.324 QĐ 1688/QĐ-BTTTT 

6 Tư vấn thẩm tra Tổng dự toán Gtv6 5.646.760 564.676 6.211.436 QĐ 1688/QĐ-BTTTT 

5 Lập HSMT và đánh giá HSDT Gtv7 27.011.327 2.701.133 29.712.460 NĐ 63/2014/NĐ-CP 

6 Thẩm định HSMT và Kq LCNT Gtv8 13.505.664 1.350.566 14.856.230   

7 Tư vấn Giám sát thi công  Gtv9 264.359.860 26.435.986 290.795.846 QĐ 1688/QĐ-BTTTT 

10 Tư vấn thẩm định giá Gtv10 47.269.823 4.726.982 51.996.805 Dự toán 

IV CHI PHÍ KHÁC  Gk 85.457.124 6.615.110 92.072.234   

1 Thẩm tra, phê duyệt quyết toán   19.306.026 - 19.306.026 TT số 10/2020/TT-BTC 

2 Thẩm định dự án     2.566.076 256.608 2.822.684 TT 209/2016/TT-BTC 

3 Chi phí kiểm toán công trình   63.585.022 6.358.502 69.943.524 TT số 10/2020/TT-BTC 

V CHI PHÍ DỰ PHÒNG Gdp 148.513.644 
 

148.513.644   
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TT KHOẢN MỤC CHI PHÍ 
KÝ 

HIỆU 

CHI PHÍ  

TRƯỚC THUẾ 

THUẾ 

GTGT 

CHI PHÍ SAU 

THUẾ 
GHI CHÚ 

1 Chi phí dự phòng   148.513.644 
 

148.513.644 Dự phòng 1% 

VI TỔNG DỰ TOÁN TDT 14.870.143.293 129.734.755 14.999.878.048   

VII LÀM TRÒN TỔNG DỰ TOÁN   14.636.172.525 
 

14.999.878.000   
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Phụ lục 03. Hạng mục 02: Xây dựng hệ thống quản lý An toàn thực phẩm tỉnh Thái Nguyên 
(Kèm theo Báo cáo số: 2926 /BC-SYT ngày  21 /7/2021 của Sở Y tế Thái Nguyên) 

Đơn vị tính: VNĐ 

TT KHOẢN MỤC CHI PHÍ 
KÝ 

HIỆU 

CHI PHÍ  

TRƯỚC 

THUẾ 

THUẾ 

GTGT 

CHI PHÍ 

SAU THUẾ 
GHI CHÚ 

I CHI PHÍ THIẾT BỊ - PHẦN MỀM Gtb 3.133.636.364 3.363.636 3.137.000.000   

1 Chi phí dịch vụ phần mềm Gpm 3.133.636.364 3.363.636 3.137.000.000   

 1.1 Chi phí xây dựng phần mềm nội bộ   3.100.000.000                    -    3.100.000.000 CV 2589/BTTTT-ƯDCNTT 

 1.2 Chi phí đào tạo phần mềm   33.636.364 3.363.636 37.000.000 Dự toán 

II CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN Gqlda 57.505.000 5.750.500 63.255.500 QĐ 1688/QĐ-BTTTT 

1 Hạng mục phần mềm nội bộ, CSDL   57.505.000 5.750.500 63.255.500 Áp dụng 7 tỷ 

III CHI PHÍ TƯ VẤN ĐẦU TƯ  Gtv 225.316.660 22.387.788 247.704.448   

1 Chi phí tư vấn khảo sát  Gtv1 21.992.705 2.055.393 24.048.098 Phụ lục I.1.1 

2 Tư vấn thẩm tra khả thi dự án Gtv3 1.562.400 156.240 1.718.640 QĐ 1688/QĐ-BTTTT 

3 Tư vấn lập báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật Gtv2 112.840.000 11.284.000 124.124.000 QĐ 1688/QĐ-BTTTT 

4 Tư vấn thẩm tra thiết kế Gtv4 2.061.500 206.150 2.267.650 QĐ 1688/QĐ-BTTTT 

5 Tư vấn thẩm tra dự toán Gtv5 1.844.500 184.450 2.028.950 QĐ 1688/QĐ-BTTTT 

6 Lập HSMT và đánh giá HSDT Gtv6 6.267.273 626.727 6.894.000 NĐ 63/2014/NĐ-CP 

7 Thẩm định HSMT và Kq LCNT Gtv7 3.133.636 313.364 3.447.000 NĐ 63/2014/NĐ-CP 

8 Tư vấn Giám sát thi công  Gtv8 64.646.918 6.464.692 71.111.610 QĐ 1688/QĐ-BTTTT 

9 Tư vấn thẩm định giá Gtv9 10.967.727 1.096.773 12.064.500 Dự toán 

IV CHI PHÍ KHÁC  Gk 30.369.823 2.355.399 32.725.221   

1 Thẩm tra, phê duyệt quyết toán   6.815.834                    -    6.815.834 TT số 10/2020/TT-BTC 

2 Thẩm định dự án     595.391 59.539 654.930 TT 209/2016/TT-BTC 

3 Chi phí kiểm toán công trình   22.958.598 2.295.860 25.254.458 TT số 10/2020/TT-BTC 

V CHI PHÍ DỰ PHÒNG Gdp 34.806.852                    -    34.806.852   

1 Chi phí dự phòng   34.806.852                    -    34.806.852 Dự phòng 1% 
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TT KHOẢN MỤC CHI PHÍ 
KÝ 

HIỆU 

CHI PHÍ  

TRƯỚC 

THUẾ 

THUẾ 

GTGT 

CHI PHÍ 

SAU THUẾ 
GHI CHÚ 

VI TỔNG DỰ TOÁN TDT 3.481.634.698 33.857.324 3.515.492.021   

VII LÀM TRÒN TỔNG DỰ TOÁN   3.416.458.023   3.515.492.000   
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Phụ lục 04 

 Hạng mục 03: Xây dựng hệ thống hành nghề Y dược tỉnh Thái Nguyên 
(Kèm theo Báo cáo số: 2926 /BC-SYT ngày  21 /7/2021 của Sở Y tế Thái Nguyên) 

Đơn vị tính: VNĐ 

TT KHOẢN MỤC CHI PHÍ 
KÝ 

HIỆU 

CHI PHÍ  

TRƯỚC THUẾ 

THUẾ 

GTGT 

CHI PHÍ 

SAU THUẾ 
GHI CHÚ 

I CHI PHÍ THIẾT BỊ - PHẦN MỀM Gtb 3.020.000.000 2.000.000 3.022.000.000   

1 Chi phí dịch vụ phần mềm Gpm 3.020.000.000 2.000.000 3.022.000.000   

  Chi phí xây dựng phần mềm nội bộ   3.000.000.000 0 3.000.000.000 CV 2589/BTTTT-ƯDCNTT 

  Chi phí đào tạo phần mềm   20.000.000 2.000.000 22.000.000 Dự toán 

II CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN Gqlda 55.650.000 5.565.000 61.215.000 QĐ 1688/QĐ-BTTTT 

1 Hạng mục phần mềm nội bộ, CSDL   55.650.000 5.565.000 61.215.000 Áp dụng 7 tỷ 

III CHI PHÍ TƯ VẤN ĐẦU TƯ  Gtv 218.417.305 21.697.853 240.115.158   

1 Chi phí tư vấn khảo sát  Gtv1 21.992.705 2.055.393 24.048.098 Phụ lục I.1.1 

2 Tư vấn thẩm tra khả thi dự án Gtv3 1.512.000 151.200 1.663.200 QĐ 1688/QĐ-BTTTT 

3 Tư vấn lập báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật Gtv2 109.200.000 10.920.000 120.120.000 QĐ 1688/QĐ-BTTTT 

4 Tư vấn thẩm tra thiết kế Gtv4 1.995.000 199.500 2.194.500 QĐ 1688/QĐ-BTTTT 

5 Tư vấn thẩm tra dự toán Gtv5 1.785.000 178.500 1.963.500 QĐ 1688/QĐ-BTTTT 

6 Lập HSMT và đánh giá HSDT Gtv6 6.040.000 604.000 6.644.000 NĐ 63/2014/NĐ-CP 

7 Thẩm định HSMT và Kq LCNT Gtv7 3.020.000 302.000 3.322.000 NĐ 63/2014/NĐ-CP 

8 Tư vấn Giám sát thi công  Gtv8 62.302.600 6.230.260 68.532.860 QĐ 1688/QĐ-BTTTT 

9 Tư vấn thẩm định giá Gtv9 10.570.000 1.057.000 11.627.000 Dự toán 

IV CHI PHÍ KHÁC  Gk 29.281.597 2.270.993 31.552.590   

1 Thẩm tra, phê duyệt quyết toán   6.571.664 0 6.571.664 TT số 10/2020/TT-BTC 

2 Thẩm định dự án     573.800 57.380 631.180 TT 209/2016/TT-BTC 

3 Chi phí kiểm toán công trình   22.136.132 2.213.613 24.349.746 TT số 10/2020/TT-BTC 

V CHI PHÍ DỰ PHÒNG Gdp 33.548.827 
 

33.548.827   

1 Chi phí dự phòng   33.548.827 
 

33.548.827 Dự phòng 1% 
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TT KHOẢN MỤC CHI PHÍ 
KÝ 

HIỆU 

CHI PHÍ  

TRƯỚC THUẾ 

THUẾ 

GTGT 

CHI PHÍ 

SAU THUẾ 
GHI CHÚ 

VI TỔNG DỰ TOÁN TDT 3.356.897.729 31.533.846 3.388.431.575   

VII LÀM TRÒN TỔNG DỰ TOÁN   3.294.067.305 
 

3.388.431.000   
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Phụ lục 05.  

Hạng mục 04: Xây dựng hệ thống chuyên ngành Giám định Y khoa tỉnh Thái Nguyên 
(Kèm theo Báo cáo số: 2926 /BC-SYT ngày  21 /7/2021 của Sở Y tế Thái Nguyên) 

Đơn vị tính: VNĐ 

TT KHOẢN MỤC CHI PHÍ 
KÝ 

HIỆU 

CHI PHÍ  

TRƯỚC THUẾ 

THUẾ 

GTGT 

CHI PHÍ 

SAU THUẾ 
GHI CHÚ 

II CHI PHÍ THIẾT BỊ - PHẦN MỀM Gtb 2.320.000.000 2.000.000 2.322.000.000   

1 Chi phí dịch vụ phần mềm Gpm 2.320.000.000 2.000.000 2.322.000.000   

  Chi phí xây dựng phần mềm nội bộ   2.300.000.000 - 2.300.000.000 CV 2589/BTTTT-ƯDCNTT 

  Chi phí đào tạo phần mềm   20.000.000 2.000.000 22.000.000 Dự toán 

2 Chi phí mua sắm thiết bị phần cứng Gpc                         -                       -                          -      

II CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN Gqlda 42.665.000 4.266.500 46.931.500 QĐ 1688/QĐ-BTTTT 

1 Hạng mục phần mềm nội bộ, CSDL   42.665.000 4.266.500 46.931.500 Áp dụng 7 tỷ 

III CHI PHÍ TƯ VẤN ĐẦU TƯ  Gtv 177.351.505 17.591.273 194.942.778   

1 Chi phí tư vấn khảo sát  Gtv1 21.992.705 2.055.393 24.048.098 Phụ lục I.1.1 

2 Tư vấn thẩm tra khả thi dự án Gtv3            1.159.200  
          

115.920  

          

1.275.120  
QĐ 1688/QĐ-BTTTT 

3 Tư vấn lập báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật Gtv2 83.720.000 8.372.000 92.092.000 QĐ 1688/QĐ-BTTTT 

4 Tư vấn thẩm tra thiết kế Gtv4 1.529.500 152.950 1.682.450 QĐ 1688/QĐ-BTTTT 

5 Tư vấn thẩm tra dự toán Gtv5 1.368.500 136.850 1.505.350 QĐ 1688/QĐ-BTTTT 

6 Lập HSMT và đánh giá HSDT Gtv6 4.640.000 464.000 5.104.000 NĐ 63/2014/NĐ-CP 

7 Thẩm định HSMT và Kq LCNT Gtv7 2.320.000 232.000 2.552.000 NĐ 63/2014/NĐ-CP 

8 Tư vấn Giám sát thi công  Gtv8 47.861.600 4.786.160 52.647.760 QĐ 1688/QĐ-BTTTT 

9 Tư vấn thẩm định giá Gtv9 12.760.000 1.276.000 14.036.000 Dự toán 

IV CHI PHÍ KHÁC  Gk 22.577.044 1.750.971 24.328.015   

1 Thẩm tra, phê duyệt quyết toán   5.067.333 0 5.067.333 TT số 10/2020/TT-BTC 

2 Thẩm định dự án     440.800 44.080 484.880 TT 209/2016/TT-BTC 

3 Chi phí kiểm toán công trình   17.068.911 1.706.891 18.775.802 TT số 10/2020/TT-BTC 

V CHI PHÍ DỰ PHÒNG Gdp 25.882.023   25.882.023   
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TT KHOẢN MỤC CHI PHÍ 
KÝ 

HIỆU 

CHI PHÍ  

TRƯỚC THUẾ 

THUẾ 

GTGT 

CHI PHÍ 

SAU THUẾ 
GHI CHÚ 

1 Chi phí dự phòng   25.882.023   25.882.023 Dự phòng 1% 

VI TỔNG DỰ TOÁN TDT 2.588.475.572 25.608.744 2.614.084.316   

VII LÀM TRÒN TỔNG DỰ TOÁN   2.540.016.505   2.614.084.000   

 



 

19 
 

Phụ lục 06.  

Hạng mục 05: Xây dựng hệ thống chuyên ngành Giám định pháp Y tỉnh Thái Nguyên 
(Kèm theo Báo cáo số: 2926 /BC-SYT ngày  21 /7/2021 của Sở Y tế Thái Nguyên) 

Đơn vị tính: VNĐ 

TT KHOẢN MỤC CHI PHÍ 
KÝ 

HIỆU 

CHI PHÍ  

TRƯỚC THUẾ 

THUẾ 

GTGT 

CHI PHÍ 

SAU THUẾ 
GHI CHÚ 

I CHI PHÍ THIẾT BỊ - PHẦN MỀM Gtb 2.165.000.000 1.500.000 2.166.500.000   

1 Chi phí dịch vụ phần mềm Gpm 2.165.000.000 1.500.000 2.166.500.000   

  Chi phí xây dựng phần mềm nội bộ   2.150.000.000 - 2.150.000.000 CV 2589/BTTTT-ƯDCNTT 

  Chi phí đào tạo phần mềm   15.000.000 1.500.000 16.500.000 Dự toán 

2 Chi phí mua sắm thiết bị phần cứng Gpc - - -   

II CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN Gqlda 39.882.500 3.988.250 43.870.750 QĐ 1688/QĐ-BTTTT 

1 Hạng mục phần mềm nội bộ, CSDL   39.882.500 3.988.250 43.870.750 Áp dụng 7 tỷ 

III CHI PHÍ TƯ VẤN ĐẦU TƯ  Gtv 167.111.755 16.567.298 183.679.053   

1 Chi phí tư vấn khảo sát  Gtv1 21.992.705 2.055.393 24.048.098 Dự toán 

2 Tư vấn thẩm tra khả thi dự án Gtv3 1.083.600 108.360 1.191.960 QĐ 1688/QĐ-BTTTT 

3 Tư vấn lập báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật Gtv2 78.260.000 7.826.000 86.086.000 QĐ 1688/QĐ-BTTTT 

4 Tư vấn thẩm tra thiết kế Gtv4 1.429.750 142.975 1.572.725 QĐ 1688/QĐ-BTTTT 

5 Tư vấn thẩm tra dự toán Gtv5 1.279.250 127.925 1.407.175 QĐ 1688/QĐ-BTTTT 

6 Lập HSMT và đánh giá HSDT Gtv6 4.330.000 433.000 4.763.000 NĐ 63/2014/NĐ-CP 

7 Thẩm định HSMT và Kq LCNT Gtv7 2.165.000 216.500 2.381.500 NĐ 63/2014/NĐ-CP 

8 Tư vấn Giám sát thi công  Gtv8 44.663.950 4.466.395 49.130.345 QĐ 1688/QĐ-BTTTT 

9 Tư vấn thẩm định giá Gtv9 11.907.500 1.190.750 13.098.250 Dự toán 

IV CHI PHÍ KHÁC  Gk 21.083.280 1.635.115 22.718.395   

1 Thẩm tra, phê duyệt quyết toán   4.732.129 0 4.732.129 TT số 10/2020/TT-BTC 

2 Thẩm định dự án     411.350 41.135 452.485 TT 209/2016/TT-BTC 

3 Chi phí kiểm toán công trình   15.939.801 1.593.980 17.533.782 TT số 10/2020/TT-BTC 

V CHI PHÍ DỰ PHÒNG Gdp 24.167.682 
 

24.167.682   



 

20 
 

TT KHOẢN MỤC CHI PHÍ 
KÝ 

HIỆU 

CHI PHÍ  

TRƯỚC THUẾ 

THUẾ 

GTGT 

CHI PHÍ 

SAU THUẾ 
GHI CHÚ 

1 Chi phí dự phòng   24.167.682 
 

24.167.682 Dự phòng 1% 

VI TỔNG DỰ TOÁN TDT 2.417.245.217 23.690.663 2.440.935.880   

VII LÀM TRÒN TỔNG DỰ TOÁN   2.371.994.255 
 

2.440.935.000   
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Phụ lục 07 

 Hạng mục 06: Xây dựng hệ thống quản lý trang thiết bị ngành Y tỉnh Thái Nguyên 
(Kèm theo Báo cáo số: 2926 /BC-SYT ngày  21 /7/2021 của Sở Y tế Thái Nguyên) 

Đơn vị tính: VNĐ 

TT KHOẢN MỤC CHI PHÍ 
KÝ 

HIỆU 

CHI PHÍ  

TRƯỚC THUẾ 

THUẾ 

GTGT 

CHI PHÍ 

SAU THUẾ 
GHI CHÚ 

I CHI PHÍ THIẾT BỊ - PHẦN MỀM Gtb 2.680.000.000 3.000.000 2.683.000.000   

1 Chi phí dịch vụ phần mềm Gpm 2.680.000.000 3.000.000 2.683.000.000   

  Chi phí xây dựng phần mềm nội bộ   2.650.000.000 - 2.650.000.000 CV 2589/BTTTT-ƯDCNTT 

  Chi phí đào tạo phần mềm   30.000.000 3.000.000 33.000.000 Dự toán 

2 Chi phí mua sắm thiết bị phần cứng Gpc - - -   

II CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN Gqlda 49.157.500 4.915.750 54.073.250 QĐ 1688/QĐ-BTTTT 

1 Hạng mục phần mềm nội bộ, CSDL   49.157.500 4.915.750 54.073.250 Áp dụng 7 tỷ 

III CHI PHÍ TƯ VẤN ĐẦU TƯ  Gtv 201.195.705 19.975.693 221.171.398   

1 Chi phí tư vấn khảo sát  Gtv1 21.992.705 2.055.393 24.048.098 Dự toán 

2 Tư vấn thẩm tra khả thi dự án Gtv3 1.335.600 133.560 1.469.160 QĐ 1688/QĐ-BTTTT 

3 Tư vấn lập báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật Gtv2 96.460.000 9.646.000 106.106.000 QĐ 1688/QĐ-BTTTT 

4 Tư vấn thẩm tra thiết kế Gtv4 1.762.250 176.225 1.938.475 QĐ 1688/QĐ-BTTTT 

5 Tư vấn thẩm tra dự toán Gtv5 1.576.750 157.675 1.734.425 QĐ 1688/QĐ-BTTTT 

6 Lập HSMT và đánh giá HSDT Gtv6 5.360.000 536.000 5.896.000 NĐ 63/2014/NĐ-CP 

7 Thẩm định HSMT và Kq LCNT Gtv7 2.680.000 268.000 2.948.000 NĐ 63/2014/NĐ-CP 

8 Tư vấn Giám sát thi công  Gtv8 55.288.400 5.528.840 60.817.240 QĐ 1688/QĐ-BTTTT 

9 Tư vấn thẩm định giá Gtv9 14.740.000 1.474.000 16.214.000 Dự toán 

IV CHI PHÍ KHÁC  Gk 26.047.228 2.020.117 28.067.346   

1 Thẩm tra, phê duyệt quyết toán   5.846.055 0 5.846.055 TT số 10/2020/TT-BTC 

2 Thẩm định dự án     509.200 50.920 560.120 TT 209/2016/TT-BTC 

3 Chi phí kiểm toán công trình   19.691.974 1.969.197 21.661.171 TT số 10/2020/TT-BTC 

V CHI PHÍ DỰ PHÒNG Gdp 29.863.120 
 

29.863.120   
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TT KHOẢN MỤC CHI PHÍ 
KÝ 

HIỆU 

CHI PHÍ  

TRƯỚC THUẾ 

THUẾ 

GTGT 

CHI PHÍ 

SAU THUẾ 
GHI CHÚ 

1 Chi phí dự phòng   29.863.120 
 

29.863.120 Dự phòng 1% 

VI TỔNG DỰ TOÁN TDT 2.986.263.553 29.911.560 3.016.175.114   

VII LÀM TRÒN TỔNG DỰ TOÁN   2.930.353.205 
 

3.016.175.000   
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Phụ lục 08 

 Hạng mục 07: Xây dựng hệ thống điều hành tập trung ngày Y tỉnh Thái Nguyên 
(Kèm theo Báo cáo số: 2926 /BC-SYT ngày  21 /7/2021 của Sở Y tế Thái Nguyên) 

Đơn vị tính: VNĐ 

TT KHOẢN MỤC CHI PHÍ 
KÝ 

HIỆU 

CHI PHÍ  

TRƯỚC THUẾ 
THUẾ GTGT 

CHI PHÍ SAU 

THUẾ 
GHI CHÚ 

I CHI PHÍ THIẾT BỊ - PHẦN MỀM Gtb 8.800.000.000 260.000.000 9.060.000.000   

1 Chi phí dịch vụ phần mềm Gpm 6.250.000.000 5.000.000 6.255.000.000   

 1.1 Chi phí xây dựng phần mềm nội bộ   6.200.000.000 - 6.200.000.000 CV 2589/BTTTT-ƯDCNTT 

 1.2 Chi phí đào tạo phần mềm   50.000.000 5.000.000 55.000.000 Dự toán 

2 Chi phí mua sắm thiết bị phần cứng Gpc 2.550.000.000 255.000.000 2.805.000.000   

 2.1 Chi phí mua sắm thiết bị phần cứng   2.550.000.000 255.000.000 2.805.000.000 Dự toán 

II CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN Gqlda 171.644.480 17.164.448 188.808.928 QĐ 1688/QĐ-BTTTT 

1 Hạng mục thiết bị    56.634.480 5.663.448 62.297.928 Áp dụng 7 tỷ 

2 Hạng mục phần mềm nội bộ, CSDL   115.010.000 11.501.000 126.511.000 Áp dụng 7 tỷ 

III CHI PHÍ TƯ VẤN ĐẦU TƯ  Gtv 525.135.655 52.369.688 577.505.343   

1 Chi phí tư vấn khảo sát  Gtv1 21.992.705 2.055.393 24.048.098 Dự toán 

2 Tư vấn thẩm tra khả thi dự án Gtv3 4.195.800 419.580 4.615.380 QĐ 1688/QĐ-BTTTT 

3 Tư vấn lập báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật Gtv2 267.418.400 26.741.840 294.160.240 QĐ 1688/QĐ-BTTTT 

4 Tư vấn thẩm tra thiết kế Gtv4 5.675.950 567.595 6.243.545 QĐ 1688/QĐ-BTTTT 

5 Tư vấn thẩm tra dự toán Gtv5 5.081.300 508.130 5.589.430 QĐ 1688/QĐ-BTTTT 

6 Lập HSMT và đánh giá HSDT Gtv6 17.600.000 1.760.000 19.360.000 NĐ 63/2014/NĐ-CP 

7 Thẩm định HSMT và Kq LCNT Gtv7 7.525.000 752.500 8.277.500 NĐ 63/2014/NĐ-CP 

8 Tư vấn Giám sát thi công  Gtv8 147.246.500 14.724.650 161.971.150 QĐ 1688/QĐ-BTTTT 

9 Tư vấn thẩm định giá Gtv9 48.400.000 4.840.000 53.240.000 Dự toán 

IV CHI PHÍ KHÁC  Gk 84.436.439 6.549.036 90.985.475   

1 Thẩm tra, phê duyệt quyết toán   18.946.076 - 18.946.076 TT số 10/2020/TT-BTC 

2 Thẩm định dự án     1.672.000 167.200 1.839.200 TT 209/2016/TT-BTC 

3 Chi phí kiểm toán công trình   63.818.363 6.381.836 70.200.199 TT số 10/2020/TT-BTC 
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TT KHOẢN MỤC CHI PHÍ 
KÝ 

HIỆU 

CHI PHÍ  

TRƯỚC THUẾ 
THUẾ GTGT 

CHI PHÍ SAU 

THUẾ 
GHI CHÚ 

V CHI PHÍ DỰ PHÒNG Gdp 107.703.300 
 

107.703.300   

1 Chi phí dự phòng   107.703.300 
 

107.703.300   

VI TỔNG DỰ TOÁN TDT 9.688.919.874 336.083.172 10.025.003.046   

VII LÀM TRÒN TỔNG DỰ TOÁN   9.496.780.135 
 

10.025.003.000   
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BẢNG 1.1 – KHÁI TOÁN CHI PHÍ PHẦN MỀM NỘI BỘ 

Xây dựng nền tảng tích hợp, phân tích, khai thác dữ liệu tập trung ngành y tế tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 01 

(Kèm theo Báo cáo số: 2926 /BC-SYT ngày  21 /7/2021 của Sở Y tế Thái Nguyên) 

Đơn vị tính: VNĐ 

A. Bảng tính toán giá trị phần mềm 

STT Hạng mục Diễn giải Giá trị Ghi chú 

I Tính điểm trường hợp sử dụng Use case       

1 Điểm Actor (TAW) TAW 
                                             

35  TAW 

2 Điểm Use-case (TBF) TFB 
                                           

430  TBF 

3 Tính điểm UUCP UUCP = TAW +TBF 
                                           

465  UUCP 

4 Hệ số phức tạp về KT-CN (TCF) TCF = 0,6 + (0,01 x TFW) 
                                          

0,95  TCF 

5 Hệ số phức tạp về môi trường (EF) EF = 1,4 + (-0,03 x EFW) 
                                         

1,190  EF 

6 Tính điểm AUCP AUCP = UUCP x TCF x EF 
                                           

526  AUCP 

II Nội suy thời gian lao động (P) P 
                                             

48  
P 

III Giá trị nỗ lực thực tế (E) E = 10/6 x AUCP 
                                       

876,14  
E 

IV Mức lương lao động bình quân (H) H 
                                       

56.313  
H 

V Giá trị phần mềm nội bộ (G) G = 1,4 x E x P x H 
                                  

3.315.479.527  
G 
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B. Bảng tổng hợp chi phí phần mềm 

STT Khoản mục chi phí Cách tính Giá trị Ký hiệu 

1 Giá trị phần mềm 1,4 x E x P x H 
                                       

3.315.479.528  
G 

2 Chi phí chung G x 65% 
                                       

2.155.061.693  
C 

3 Thu nhập chịu thuế tính trước (G+C) x 6% 
                                          

328.232.473  
TL 

4 Chi phí phần mềm G + C + TL 
                                       

5.798.774.000  
Gpm 

  Tổng khái toán chi phí phần mềm (làm tròn)   

                                       

5.800.000.000    

 



 

27 
 

 

BẢNG 1.2 – KHÁI TOÁN CHI PHÍ PHẦN MỀM NỘI BỘ 

Xây dựng nền tảng tích hợp, phân tích, khai thác dữ liệu tập trung ngành y tế tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 02 

(Kèm theo Báo cáo số: 2926 /BC-SYT ngày  21 /7/2021 của Sở Y tế Thái Nguyên) 

Đơn vị tính: VNĐ 

A. Bảng tính toán giá trị phần mềm 

STT Hạng mục Diễn giải Giá trị Ghi chú 

I Tính điểm trường hợp sử dụng Use case     
  

1 Điểm Actor (TAW) TAW 
                                           

31  TAW 

2 Điểm Use-case (TBF) TFB 
                                           

580  TBF 

3 Tính điểm UUCP UUCP = TAW +TBF 
                                           

611  UUCP 

4 Hệ số phức tạp về KT-CN (TCF) TCF = 0,6 + (0,01 x TFW) 
                                          

0.95  TCF 

5 Hệ số phức tạp về môi trường (EF) EF = 1,4 + (-0,03 x EFW) 
                                         

1,190  EF 

6 Tính điểm AUCP AUCP = UUCP x TCF x EF 
                                           

689  AUCP 

II Nội suy thời gian lao động (P) P 
                                             

48  
P 

III Giá trị nỗ lực thực tế (E) E = 10/6 x AUCP 
                                    

1.148,23  
E 

IV Mức lương lao động bình quân (H) H 
                                       

56.313  
H 

V Giá trị phần mềm nội bộ (G) G = 1,4 x E x P x H 
                                  

4.345.141.979,62  
G 
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B. Bảng tổng hợp chi phí phần mềm 

STT Khoản mục chi phí Cách tính Giá trị Ký hiệu 

1 Giá trị phần mềm 
1,4 x E x P x H 

                                       

4.345.141.980  G 

2 Chi phí chung 
G x 65% 

                                       

2.824.342.287  C 

3 Thu nhập chịu thuế tính trước 
(G+C) x 6% 

                                          

430.169.056  TL 

4 Chi phí phần mềm 
G + C + TL 

                                       

7.599.653.000  Gpm 

  Tổng chi phí phần mềm (làm tròn)   

                                       

7.600.000.000    
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BẢNG 2 – KHÁI TOÁN CHI PHÍ PHẦN MỀM NỘI BỘ 

Triển khai hệ thống quản lý an toàn thực phẩm 

(Kèm theo Báo cáo số: 2926 /BC-SYT ngày  21 /7/2021 của Sở Y tế Thái Nguyên) 

Đơn vị tính: VNĐ 

A. Bảng tính toán giá trị phần mềm 

STT Hạng mục Diễn giải Giá trị Ghi chú 

I Tính điểm trường hợp sử dụng Use case     
  

1 Điểm Actor (TAW) TAW 
                                             

36  TAW 

2 Điểm Use-case (TBF) TFB 
                                           

220  TBF 

3 Tính điểm UUCP UUCP = TAW +TBF 
                                           

256  UUCP 

4 Hệ số phức tạp về KT-CN (TCF) TCF = 0,6 + (0,01 x TFW) 
                                          

0,92  TCF 

5 Hệ số phức tạp về môi trường (EF) EF = 1,4 + (-0,03 x EFW) 
                                         

1,190  EF 

6 Tính điểm AUCP AUCP = UUCP x TCF x EF 
                                           

281  AUCP 

II Nội suy thời gian lao động (P) P 
                                             

48  P 

III Giá trị nỗ lực thực tế (E) E = 10/6 x AUCP 
                                      

468,23  E 

IV Mức lương lao động bình quân (H) H 
                                      

56.313  H 

V Giá trị phần mềm nội bộ (G) G = 1,4 x E x P x H 
                                  

1.771.882.323,46  G 
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B. Bảng tổng hợp chi phí phần mềm 

STT Khoản mục chi phí Cách tính Giá trị Ký hiệu 

1 Giá trị phần mềm 
1,4 x E x P x H 

                                       

1.771.882.323  G 

2 Chi phí chung 
G x 65% 

                                       

1.151.723.510  C 

3 Thu nhập chịu thuế tính trước 
(G+C) x 6% 

                                          

175.416.350  TL 

4 Chi phí phần mềm 
G + C + TL 

                                       

3.099.022.000  Gpm 

  Tổng chi phí phần mềm (làm tròn)   

                                       

3.100.000.000    
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BẢNG 3 - KHÁI TOÁN CHI PHÍ PHẦN MỀM NỘI BỘ 

Triển khai hệ thống quản lý hành nghề y dược 

(Kèm theo Báo cáo số: 2926 /BC-SYT ngày  21 /7/2021 của Sở Y tế Thái Nguyên) 

 

Đơn vị tính: VNĐ 

A. Bảng tính toán giá trị phần mềm 

STT Hạng mục Diễn giải Giá trị Ghi chú 

I Tính điểm trường hợp sử dụng Use case       

1 
Điểm Actor (TAW) 

TAW 
                                             

33  TAW 

2 
Điểm Use-case (TBF) 

TFB 
                                           

210  TBF 

3 
Tính điểm UUCP 

UUCP = TAW +TBF 
                                           

243  UUCP 

4 
Hệ số phức tạp về KT-CN (TCF) 

TCF = 0,6 + (0,01 x TFW) 
                                          

0.94  TCF 

5 
Hệ số phức tạp về môi trường (EF) 

EF = 1,4 + (-0,03 x EFW) 
                                         

1.190  EF 

6 
Tính điểm AUCP 

AUCP = UUCP x TCF x EF 
                                           

272  AUCP 

II Nội suy thời gian lao động (P) P 
                                             

48  
P 

III Giá trị nỗ lực thực tế (E) E = 10/6 x AUCP 
                                      

453.09  
E 

IV Mức lương lao động bình quân (H) H 
                                      

56,313  
H 

V Giá trị phần mềm nội bộ (G) G = 1,4 x E x P x H 
                                  

1,714,586,334.02  
G 
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B. Bảng tổng hợp chi phí phần mềm 

STT Khoản mục chi phí Cách tính Giá trị Ký hiệu 

1 
Giá trị phần mềm 1,4 x E x P x H 

                                       

1,714,586,334  G 

2 
Chi phí chung G x 65% 

                                       

1,114,481,117  C 

3 
Thu nhập chịu thuế tính trước (G+C) x 6% 

                                          

169,744,047  TL 

4 
Chi phí phần mềm G + C + TL 

                                       

2,998,811,000  Gpm 

  Tổng chi phí phần mềm (làm tròn)   

                                       

3,000,000,000    
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BẢNG 4 – KHÁI TOÁN CHI PHÍ PHẦN MỀM NỘI BỘ 

Triển khai hệ thống giám định Y khoa 

(Kèm theo Báo cáo số: 2926 /BC-SYT ngày  21 /7/2021 của Sở Y tế Thái Nguyên) 

Đơn vị tính: VNĐ 

A. Bảng tính toán giá trị phần mềm 

STT Hạng mục Diễn giải Giá trị Ghi chú 

I Tính điểm trường hợp sử dụng Use case     
  

1 Điểm Actor (TAW) TAW 
                                             

32  TAW 

2 Điểm Use-case (TBF) TFB 
                                           

155  TBF 

3 Tính điểm UUCP UUCP = TAW +TBF 
                                           

187  UUCP 

4 Hệ số phức tạp về KT-CN (TCF) TCF = 0,6 + (0,01 x TFW) 
                                          

0.94  TCF 

5 Hệ số phức tạp về môi trường (EF) EF = 1,4 + (-0,03 x EFW) 
                                         

1.190  EF 

6 Tính điểm AUCP AUCP = UUCP x TCF x EF 
                                           

208  AUCP 

II Nội suy thời gian lao động (P) P 
                                             

48  P 

III Giá trị nỗ lực thực tế (E) E = 10/6 x AUCP 
                                      

347.43  E 

IV Mức lương lao động bình quân (H) H 
                                      

56,313  H 

V Giá trị phần mềm nội bộ (G) G = 1,4 x E x P x H 
                                  

1,314,739,578.06  G 
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B. Bảng tổng hợp chi phí phần mềm 

STT 
Khoản mục chi phí Cách tính 

Giá trị 
Ký hiệu 

1 
Giá trị phần mềm 1,4 x E x P x H 

                                       

1,314,739,578  G 

2 
Chi phí chung G x 65% 

                                          

854,580,726  C 

3 
Thu nhập chịu thuế tính trước (G+C) x 6% 

                                          

130,159,218  TL 

4 
Chi phí phần mềm G + C + TL 

                                       

2,299,480,000  Gpm 

  Tổng chi phí phần mềm (làm tròn)   

                                       

2,300,000,000    
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BẢNG 5 - TỔNG HỢP CHI PHÍ PHẦN MỀM NỘI BỘ 

Triển khai hệ thống Giám định pháp y 

(Kèm theo Báo cáo số: 2926 /BC-SYT ngày  21 /7/2021 của Sở Y tế Thái Nguyên) 

Đơn vị tính: VNĐ 

A. Bảng tính toán giá trị phần mềm 

STT Hạng mục Diễn giải Giá trị Ghi chú 

I Tính điểm trường hợp sử dụng Use case       

1 Điểm Actor (TAW) TAW 
                                             

36  TAW 

2 Điểm Use-case (TBF) TFB 
                                           

140  TBF 

3 Tính điểm UUCP UUCP = TAW +TBF 
                                           

176  UUCP 

4 Hệ số phức tạp về KT-CN (TCF) TCF = 0,6 + (0,01 x TFW) 
                                          

0.93  TCF 

5 Hệ số phức tạp về môi trường (EF) EF = 1,4 + (-0,03 x EFW) 
                                         

1.190  EF 

6 Tính điểm AUCP AUCP = UUCP x TCF x EF 
                                           

195  AUCP 

II Nội suy thời gian lao động (P) P 
                                             

48  P 

III Giá trị nỗ lực thực tế (E) E = 10/6 x AUCP 
                                      

324.70  E 

IV Mức lương lao động bình quân (H) H 
                                      

56,313  H 

V Giá trị phần mềm nội bộ (G) G = 1,4 x E x P x H 
                                  

1,228,736,602.02  G 
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B. Bảng tổng hợp chi phí phần mềm 

STT Khoản mục chi phí Cách tính Giá trị Ký hiệu 

1 
Giá trị phần mềm 1,4 x E x P x H 

                                       

1,228,736,602  G 

2 
Chi phí chung G x 65% 

                                          

798,678,791  C 

3 
Thu nhập chịu thuế tính trước (G+C) x 6% 

                                          

121,644,924  TL 

4 
Chi phí phần mềm G + C + TL 

                                       

2,149,060,000  Gpm 

  Tổng chi phí phần mềm (làm tròn)   

                                       

2,150,000,000    
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BẢNG 6 – KHÁI TOÁN CHI PHÍ PHẦN MỀM NỘI BỘ 

Triển khai hệ thống quản lý trang, thiết bị ngành y tập trung 

(Kèm theo Báo cáo số: 2926 /BC-SYT ngày  21 /7/2021 của Sở Y tế Thái Nguyên) 

Đơn vị tính: VNĐ 

A. Bảng tính toán giá trị phần mềm 

STT Hạng mục Diễn giải Giá trị Ghi chú 

I Tính điểm trường hợp sử dụng Use case       

1 Điểm Actor (TAW) TAW 
                                             

35  TAW 

2 Điểm Use-case (TBF) TFB 
                                           

180  TBF 

3 Tính điểm UUCP UUCP = TAW +TBF 
                                           

215  UUCP 

4 Hệ số phức tạp về KT-CN (TCF) TCF = 0,6 + (0,01 x TFW) 
                                          

0.94  TCF 

5 Hệ số phức tạp về môi trường (EF) EF = 1,4 + (-0,03 x EFW) 
                                         

1.190  EF 

6 Tính điểm AUCP AUCP = UUCP x TCF x EF 
                                           

240  AUCP 

II Nội suy thời gian lao động (P) P 
                                             

48  P 

III Giá trị nỗ lực thực tế (E) E = 10/6 x AUCP 
                                      

400.29  E 

IV Mức lương lao động bình quân (H) H 
                                      

56,313  H 

V Giá trị phần mềm nội bộ (G) G = 1,4 x E x P x H                                   

1,514,761,726.18  G 
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B. Bảng tổng hợp chi phí phần mềm 

STT Khoản mục chi phí Cách tính Giá trị Ký hiệu 

1 
Giá trị phần mềm 1,4 x E x P x H 

                                       

1,514,761,726  G 

2 
Chi phí chung G x 65% 

                                          

984,595,122  C 

3 
Thu nhập chịu thuế tính trước (G+C) x 6% 

                                          

149,961,411  TL 

4 
Chi phí phần mềm G + C + TL 

                                       

2,649,318,000  Gpm 

  Tổng chi phí phần mềm (làm tròn)   

                                       

2,650,000,000    
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BẢNG 7 – KHÁI TOÁN CHI PHÍ PHẦN MỀM NỘI BỘ 

Hệ thống Trung tâm điều hành thông minh Y tế Thái Nguyên 

(Kèm theo Báo cáo số: 2926 /BC-SYT ngày  21 /7/2021 của Sở Y tế Thái Nguyên) 

Đơn vị tính: VNĐ 

A. Bảng tính toán giá trị phần mềm 

STT Hạng mục Diễn giải Giá trị Ghi chú 

I 
Tính điểm trường hợp sử dụng Use 

case 
    

  

1 Điểm Actor (TAW) TAW 
                                             

33  TAW 

2 Điểm Use-case (TBF) TFB 
                                           

470  TBF 

3 Tính điểm UUCP UUCP = TAW +TBF 
                                           

503  UUCP 

4 Hệ số phức tạp về KT-CN (TCF) TCF = 0,6 + (0,01 x TFW) 
                                          

0.94  TCF 

5 Hệ số phức tạp về môi trường (EF) EF = 1,4 + (-0,03 x EFW) 
                                         

1.190  EF 

6 Tính điểm AUCP AUCP = UUCP x TCF x EF 
                                           

562  AUCP 

II Nội suy thời gian lao động (P) P 
                                             

48  P 

III Giá trị nỗ lực thực tế (E) E = 10/6 x AUCP 
                                      

936.46  E 

IV Mức lương lao động bình quân (H) H 
                                      

56,313  H 

V Giá trị phần mềm nội bộ (G) G = 1,4 x E x P x H 
                                  

3,543,762,395.31  G 
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B. Bảng tổng hợp chi phí phần mềm 

STT Khoản mục chi phí Cách tính Giá trị Ký hiệu 

1 Giá trị phần mềm 
1,4 x E x P x H 

                                       

3,543,762,395  G 

2 Chi phí chung 
G x 65% 

                                       

2,303,445,557  C 

3 Thu nhập chịu thuế tính trước 
(G+C) x 6% 

                                          

350,832,477  TL 

4 Chi phí phần mềm 
G + C + TL 

                                       

6,198,040,000  Gpm 

  Tổng chi phí phần mềm (làm tròn)   

                                       

6,200,000,000    
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UBND TỈNH THÁI NGUYÊN 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

Số:           /BC-STTTT  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

          Thái Nguyên, ngày       tháng      năm 2021 
 
 

BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CHỦ TRƢƠNG ĐẦU TƢ  
 

Dự án: Phát triển thông tin cơ sở giai đoạn 2021 - 2025 
 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;  

Căn cứ Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một 

số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần 

thứ tư; 

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ Quy 

định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Đầu tư công; 

Căn cứ Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/09/2019 của Chính phủ quy 

định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách 

Nhà nước; 

Căn cứ Quyết định số 135/QĐ-TTg ngày 20/01/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Đề án: Nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên 

ứng dụng công nghệ thông tin; 

Căn cứ Thông tư số 04/2020/TT-BTTTT ngày 24/02/2020 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông quy định về lập và quản lý chi phí dự án đầu tư ứng dụng công 

nghệ thông tin; 

Căn cứ Thông tư số 39/2020/TT-BTTTT ngày 24/11/2020 của Bộ Thông tin 

và truyền thông Quy định về quản lý đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công 

nghệ thông tin và viễn thông; 

Căn cứ Quyết định số 76/QĐ-BTTTT ngày 21/01/2021 của Bộ Thông tin và 

Truyền thông ban hành định hướng chiến lược phát triển giai đoạn 2021-2025 

và Kế hoạch hành động năm 2021 của Cục Thông tin cơ sở; 
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Căn cứ Nghị quyết số 01-NQ/TU, ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Ban 

Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên giai 

đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; 

Căn cứ Nghị Quyết số 30/NQ-HĐND ngày 19/5/2021 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Thái Nguyên về việc dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 

2021-2025 tỉnh Thái Nguyên; 

Căn cứ Quyết điṇh số 1348/QĐ-UBND ngày 29/04/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt Đề án phát triển thông tin cơ sở tỉnh 

Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2025; 

Căn cứ Quyết điṇh s ố 1724/QĐ-UBND ngày 31/5/2021 của UBND tỉnh 

Thái Nguyên về việc Giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất Chủ trương đầu tư các 

dự án trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Kế hoạch số 80/KH-UBND ngày 20/4/2021 của UBND tỉnh Thái 

Nguyên về việc thực hiện Chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên giai 

đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; 

Căn cứ Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 08/5/2020 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Thái Nguyên triển khai thực hiện Quyết định số 135/QĐ-TTg ngày 

20/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả hoạt 

động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin; 

Căn cứ Công văn số 09/TTCS-CS ngày 05/01/2021 của Cục Thông tin cơ 

sở về việc hướng dẫn triển khai công tác thông tin cơ sở; 

Căn cứ Báo cáo Kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: 

Phát triển thông tin cơ sở giai đoạn 2021 -2025 số 2027/BC-SKHĐT ngày 05/7/2021 

của Sở Kế hoạch và Đầu tư.  

 Sở Thông tin và Truyền thông trình UBND tỉnh Thái Nguyên Báo cáo đề 

xuất chủ trương đầu tư dự án: “Phát triển thông tin cơ sở giai đoạn 2021 -2025”, 

với các nội dung chính như sau: 

 A. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN 

1. Tên dự án: Phát triển thông tin cơ sở giai đoạn 2021 - 2025 

2. Dự án nhóm: C 

3. Cấp quyết định đầu tư dự án: Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên 

4. Tên chủ đầu tư: Sở Thông tin và Truyền thông 

5. Địa điểm thực hiện dự án: Trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 
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6. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: 20.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai 

mươi tỷ đồng chẵn) 

7. Thời gian thực hiện: 3 năm (Năm 2022 - 2024). 

B. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA DỰ ÁN: 

 I. SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ, CÁC ĐIỀU KIỆN ĐỂ THỰC HIỆN ĐẦU TƯ, 

ĐÁNH GIÁ VỀ SỰ PHÙ HỢP VỚI QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ 

1. Về cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật: 

 Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có 124/178 xã có Đài truyền thanh 

cấp xã. Cụ thể như sau: 

 - Đài Truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông: Năm 2020, 

Bộ Thông tin và Truyền thông đã hỗ trợ tỉnh lắp đặt 04 Đài truyền thanh ứng 

dụng công nghệ thông tin và viễn thông tại xã Ký Phú, Cù Vân (huyện Đại Từ), 

xã Trung Hội (huyện Định Hóa) và xã Sảng Mộc (huyện Võ Nhai). 

 - Đài truyền thanh vô tuyến (hay còn gọi là truyền thanh không dây FM): 

+ 94 Đài truyền thanh vô tuyến (chiếm 76%). 

+ 61/94 Đài đang hoạt động ở dải tần số 56 – 68 MHz (chiếm 65%), phù hợp 

với quy hoạch sử dụng kênh tần số phát thanh FM của Bộ Thông tin và Truyền 

thông đề ra. 34/94 Đài hoạt động ở dải tần số 86.5 - 100.5 MHz (chiếm 35%), 

không còn phù hợp với quy định đề ra. Máy phát thanh FM của mỗi Đài có công 

suất phát từ 50W đến 100W.  

+ Về tình trạng thiết bị: Phần lớn các Đài truyền thanh vô tuyến đều được 

đầu tư trong thời gian gần đây (dưới 5 năm hoạt động) với 64% Đài, do vậy số 

lượng Đài hoạt động tốt chiếm tỷ lệ cao với 66% (62/94 Đài). 33% Đài được đầu 

tư trong giai đoạn 2011 – 2015; 3% Đài được đầu tư trong giai đoạn 2000 – 2010. 

28% Đài đã xuống cấp, hỏng 1 phần (26/94 Đài); 6% Đài hỏng không còn sử 

dụng được (6/94 Đài). Trong tổng số 94 Đài có 2.000 cụm loa, trong đó có 593 

cụm loa bị hỏng (chiếm 30%). Số cụm loa còn hoạt động hiện nay ở các xã, 

phường, thị trấn là do mới lắp đặt từ năm 2017 - 2020, chủ yếu là cụm loa nói để 

thông báo, tuyên truyền các hoạt động của xóm, tổ dân phố.  

+ Tỷ lệ phủ sóng đạt khoảng 85%. 

- Đài truyền thanh hữu tuyến (hay còn gọi là truyền thanh có dây): 

 + 26 Đài truyền thanh hữu tuyến (chiếm 21%). 

 + Về tình trạng thiết bị: Phần lớn các Đài truyền thanh hữu tuyến đều 

được đầu tư từ lâu với 58% Đài đầu tư trong giai đoạn 2011 - 2015, 35% Đài đầu 
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tư trong giai đoạn 2000 – 2010, với các thiết bị dân dụng và đơn giản, chưa đồng 

bộ, chất lượng âm thanh còn kém, hoạt động không ổn định, không đồng đều trên 

toàn tuyến. Trong tổng số 26 Đài có 8 Đài hoạt động tốt (chiếm 31%); 6 Đài hỏng 

1 phần (chiếm 23%); 12 Đài hỏng không còn sử dụng được (chiếm 46%). Với 

473 cụm loa, trong đó có 10 cụm loa bị hỏng (chiếm 2%).  

 + Tỷ lệ phủ sóng đạt khoảng 80%. 

Biểu thống kê hiện trạng cơ sở vật chất và hạ tầng kỹ thuật Đài TTCS trên 

phạm vi toàn tỉnh: 
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TT Tên đơn vị  

Tổng số 

xã, 

phƣờng, 

thị trấn 

Tổng 

số Đài  

truyền 

thanh 

cấp xã 

Đài 

ứng 

dụng 

CNTT 

và 

viễn 

thông  

Đài vô tuyến Đài hữu tuyến 

Số 

lƣợng 

Đài  

Thời gian hoạt động 

của các Đài  

Chất lƣợng hoạt động 

của các Đài  

Số lƣợng 

Đài  

Thời gian hoạt động 

của các Đài  

Chất lƣợng hoạt động 

của các Đài  

Hệ  thống 

cụm loa 

Dƣới 

5 

năm 

(từ 

2016-

2020) 

Trên 

5 năm 

(2011-

2015) 

Trên 

10 

năm 

(2000-

2010) 

Tốt 

Hỏng 

một 

phần 

Hỏng 

không 

sử 

dụng 

đƣợc 

Dƣới 

5 

năm 

(từ 

2016-

2020) 

Trên 

5 năm 

(2011-

2015) 

Trên 

10 

năm 

(2000-

2010) 

Tốt 

Hỏng 

một 

phần 

Hỏng 

không 

sử 

dụng 

đƣợc 

Số 

lƣợng 

cụm 

loa 

Số 

cụm 

loa 

hỏng 

1 
Thành phố 

Thái Nguyên 
32 21 0 7 7 0 0 7 0 0 14 0 7 7 0 4 10     

2 
Thành phố 

Sông Công 
10 2 0 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 
Thị xã Phổ  

Yên 
18 10 0 1 1 0 0 1 0 0 9 1 6 2 6 1 2 342 0 

4 
Huyện Đại 

Từ 
30 26 2 21 14 7 0 16 5 0 3 1 2 0 2 1 0 131 10 

5 
Huyện Định  

Hóa 
23 15 1 14 7 6 1 10 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 
Huyện Đồng 

Hỷ 
15 13 0 13 13 0 0 12 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 
Huyện Phú 

Bình 
20 14 0 14 8 6 0 9 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 
Huyện Phú 

Lương  
15 11 0 11 3 7 1 4 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 
Huyện Võ 

Nhai 
15 12 1 11 5 5 1 2 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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TT Tên đơn vị  

Tổng số 

xã, 

phƣờng, 

thị trấn 

Tổng 

số Đài  

truyền 

thanh 

cấp xã 

Đài 

ứng 

dụng 

CNTT 

và 

viễn 

thông  

Đài vô tuyến Đài hữu tuyến 

Số 

lƣợng 

Đài  

Thời gian hoạt động 

của các Đài  

Chất lƣợng hoạt động 

của các Đài  

Số lƣợng 

Đài  

Thời gian hoạt động 

của các Đài  

Chất lƣợng hoạt động 

của các Đài  

Hệ  thống 

cụm loa 

Dƣới 

5 

năm 

(từ 

2016-

2020) 

Trên 

5 năm 

(2011-

2015) 

Trên 

10 

năm 

(2000-

2010) 

Tốt 

Hỏng 

một 

phần 

Hỏng 

không 

sử 

dụng 

đƣợc 

Dƣới 

5 

năm 

(từ 

2016-

2020) 

Trên 

5 năm 

(2011-

2015) 

Trên 

10 

năm 

(2000-

2010) 

Tốt 

Hỏng 

một 

phần 

Hỏng 

không 

sử 

dụng 

đƣợc 

Số 

lƣợng 

cụm 

loa 

Số 

cụm 

loa 

hỏng 

Tổng  178 124 4 94 60 31 3 62 26 6 26 2 15 9 8 6 12 473 10 

Tỷ lệ (% )   69,66 3,23 75,81 63,83 32,98 3,19 65,96 27,66 6,38 20,97 7,69 57,69 34,62 30,77 23,08 46,15   2,11 

Nguồn: - Số liệu điều tra khảo sát năm 2020; 

            - Số liệu thống kê 2018 (số liệu huyện Đồng Hỷ);  

            - Báo cáo số 112/BC-VHTT ngày 16/6/2020 của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Định Hóa báo cáo Hiện trạng, đề xuất trong công tác thông tin đối ngoại và công tác thông tin cơ sở 

trên địa bàn huyện Định Hóa;    

           - Báo cáo số 18/BC-VHTT ngày 17/6/2020 của Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Thái Nguyên báo cáo Hiện trạng, đề xuất trong công tác thông tin đối ngoại và công tác thông tin cơ 

sở trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.    
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Đánh giá hiện trạng cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật 

- Hiện nay, các Đài truyền thanh cấp xã trên địa bàn tỉnh đều đang hoạt động 

độc lập, riêng lẻ; tính kết nối truyền tải thông tin từ Trung ương đến địa phương 

vẫn còn thực hiện theo phương thức thủ công dẫn đến công tác triển khai các 

thông báo chung trong toàn tỉnh gây tốn nhiều thời gian, không đáp ứng yêu cầu 

về chỉ tiêu thời gian, giảm tính thời sự của nhiệm vụ. 

- Việc sử dụng công nghệ truyền thanh hữu tuyến còn bộc lộ nhiều nhược 

điểm như: Gây mất mỹ quan đô thị do các tuyến dây dẫn kết nối giữa các thiết bị 

thu với máy phát trên các tuyến đường liên thôn, khu phố; âm thanh phát không 

đồng nhất (âm thanh phát ra ở những điểm đầu gần máy phát thì quá to gây khó 

chịu cho người nghe, trong khi đó âm thanh phát ra ở các điểm phát cuối thì quá 

nhỏ làm cho người nghe không nghe rõ tuyên truyền nội dung gì) và không đồng 

bộ (độ trễ và sự suy hao của của tín hiệu điện lan truyền trên dây dẫn); dễ bị chập 

vào hệ thống điện lưới gây cháy nổ khi có gió giật mạnh hoặc do giông sét gây ra 

trong mùa mưa bão; số lượng cụm loa phụ thuộc công suất máy tăng âm; cán bộ 

vận hành phải có mặt tại chỗ trong suốt thời gian vận hành. 

- Hệ thống truyền thanh vô tuyến sóng FM có chất lượng tín hiệu ổn định dễ 

thu. Khuyết điểm của hệ thống truyền thanh không dây như: Chất lượng tín hiệu 

phụ thuộc vào chất lượng của máy phát và chất lượng của các bộ thu. Nếu chất 

lượng của máy phát không bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật thì dễ gây ra can nhiễu có 

hại cho các nghiệp vụ vô tuyến điện khác; Cần phải xin phép giấy phép sử dụng 

tần số vô tuyến điện; Cần có người trực tiếp tại phòng máy khi phát sóng. 

- Công tác lắp đặt các Đài truyền thanh hữu tuyến và vô tuyến yêu cầu về 

khoảng cách, khó bố trí và thay đổi các cụm loa. Đơn vị cung cấp thiết bị không 

có cơ sở sửa chữa, bảo dưỡng tại địa phương: hỏng loa sẽ mất nhiều tháng để sửa, 

nhiều thiết bị không có thiết bị thay thế. 

- Cơ sở vật chất kỹ thuật của hệ thống thông tin cơ sở chưa đồng bộ, lạc hậu, 

xuống cấp. Chưa ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin vào các hoạt động thông 

tin cơ sở. 

- Chưa có một hệ thống thông tin nguồn được tổng hợp, quản lý, lưu trữ tập 

trung và thống nhất. 

- Thu thập dữ liệu ở cơ sở để phục vụ công tác quản lý nhà nước còn gặp 

nhiều khó khăn như: Chậm; khó thu thập và số liệu không chính xác. 
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- Các nhược điểm nêu trên của hệ thống truyền thanh hữu tuyến và truyền 

thanh vô tuyến và hạn chế, bất cập của hệ thống thông tin cơ sở là những yếu tố 

chính cần thiết phải nâng cấp và đầu tư mới hệ thống đài truyền thanh dựa trên 

ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông để phục vụ tốt công tác thông tin, 

tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 

nước, nhiệm vụ chính trị ở cơ sở và những thông tin, kiến thức cần thiết đến các 

tầng lớp nhân dân ở địa phương.  

2. Về nội dung chƣơng trình phát thanh: 

 Nội dung các chương trình trên các Đài Truyền thanh cấp xã bao gồm: 

tuyên truyền, phổ biến, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của 

Nhà nước từ 30-45%; tuyên truyền việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở cơ sở 

từ 30-40%; phổ biến những thông tin, kiến thức cần thiết, giáo dục, phổ biến pháp 

luật từ 10-30%; gương người tốt, việc tốt từ 10-20%. Ngoài ra, Đài Truyền thanh 

cấp xã còn thông báo đến người dân nội dung về tình hình an ninh quốc phòng 

của tỉnh, của địa phương, tình hình thiên tai, dịch bệnh, phòng, chống lụt bão, tìm 

kiếm cứu nạn, kỹ thuật canh tác, giống cây trồng vật nuôi... Đặc biệt các đợt tuyên 

truyền bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, Đại hội Đảng bộ các cấp, 

công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, phòng chống thiên tai, dịch bệnh… 

Đài truyền thanh cấp xã đã tuyên truyền sâu rộng và có hiệu quả. 

Hiện đã có 35 Đài tự sản xuất chương trình (trong đó có 4 Đài thuộc thành 

phố Thái Nguyên, 2 Đài thuộc thành phố Sông Công, 1 Đài thuộc huyện Phú 

Bình, 1 Đài thuộc huyện Võ Nhai, 7 Đài thuộc huyện Phú Lương và 20 Đài thuộc 

huyện Đại Từ). Thời lượng chương trình phát thanh tự sản xuất (cả phát mới và 

phát lại) trung bình khoảng 15 - 30 phút/ngày. 

Cách thức sản xuất nội dung: Các Đài truyền thanh cấp xã thực hiện biên 

tập, đọc và thu âm thông báo, các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, 

pháp luật của Nhà nước… hoặc phát lại các chương trình truyền thanh do các bộ, 

ngành Trung ương, các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện sản xuất. 

104 Đài thực hiện công tác tiếp âm chương trình phát thanh của Đài Tiếng 

nói Việt Nam, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, Trung tâm Văn hóa - Thể thao 

và Truyền thông cấp huyện. Thời gian tiếp sóng từ 15 phút đến 4 giờ/ngày. 

Công tác tiếp sóng Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Phát thanh – Truyền hình 

tỉnh, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông cấp huyện được thực hiện 

đều đặn, chủ yếu là các chương trình truyền thanh trực tiếp các sự kiện lớn trên 

địa bàn và các chương trình thời sự buổi sáng, buổi chiều.  
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Trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0, với sự phát triển mạnh của các 

phương tiện thông tin đại chúng đa dạng, phong phú như hiện nay, việc sản xuất 

nội dung chương trình theo phương thức thủ công tại các Đài Truyền thanh cấp xã 

dường như không còn phù hợp, trong thời gian tới cần thiết phải thay đổi phương 

thức, có thể áp dụng các công nghệ số trong việc sản xuất, lưu trữ và quản lý 

chương trình (duyệt chương trình từ xa; chuyển tải chương trình trên hệ thống từ 

Trung ương đến địa phương; chuyển văn bản thành giọng nói; quản lý lịch phát 

sóng tự động...). 

Biểu thống kê chi tiết về hiện trạng nội dung chương trình của các đài 

truyền thanh cấp xã 
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TT Tên đơn vị 

Tổng số xã, 

phƣờng, 

thị trấn 

Tổng số 

Đài 

truyền 

thanh 

cấp xã 

Số lƣợng 

Đài tự sản 

xuất chƣơng 

trình 

Số lƣợng 

Đài tiếp 

sóng 

Tỷ lệ nội dung chủ yếu của chƣơng trình phát 

thanh (%) 

Tuyên 

truyền chủ 

trƣơng của 

Đảng, 

pháp luật 

của Nhà 

nƣớc 

Tuyên 

truyền sự 

chỉ đạo, 

điều hành 

của cấp ủy, 

chính 

quyền cơ 

sở 

Phổ biến 

kiến thức 

khoa học, 

kinh tế, 

văn hóa, xã 

hội 

Tuyên 

truyền 

gƣơng 

ngƣời tốt, 

việc tốt, 

điển hình 

tiên tiến 

1 Thành phố Thái Nguyên 32 21 4 7 30 30 30 10 

2 Thành phố Sông Công 10 2 2 2 30 40 20 10 

3 Thị xã Phổ Yên 18 10 0 10 30 40 20 10 

4 Huyện Đại Từ 30 26 20 26 40 30 20 10 

5 Huyện Định Hóa 23 15 0 15 30 30 20 20 

6 Huyện Đồng Hỷ 15 13 0 12 30 30 25 15 

7 Huyện Phú Bình 20 14 1 13 30 35 10 20 

8 Huyện Phú Lương 15 11 7 10 40 30 30 10 

9 Huyện Võ Nhai 15 12 1 9 0 0 0 0 

Tổng 178 124 35 104         

Nguồn: Số liệu thống kê năm 2020 
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3. Về bản tin thông tin cơ sở 

3.1. Bản tin giấy 

Hiện có 36 bản tin giấy là tài liệu thông tin tuyên truyền về các chủ trương, 

đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, các sự kiện chính trị, kinh tế, văn 

hóa, xã hội diễn ra trên địa bàn; tình hình trật tự an toàn giao thông các ngành, 

địa phương trên địa bàn tỉnh; các cơ chế chính sách liên quan đến lĩnh vực ưu 

đãi đầu tư, các dự án đầu tư, thông tin về quy hoạch, đấu thầu, quản lý dự án; 

thông tin phổ biến giáo dục pháp luật các văn bản do Quốc hội, Ủy ban Thường 

vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành… do các cơ quan Đảng 

ủy và các Sở, Ban, ngành phát hành trực tiếp đến người dân.  

Bản tin giấy phục vụ phạm vi và đối tượng rộng nhưng thông tin cập nhật 

chậm, chỉ phát hành định kỳ theo tháng hoặc theo quý, khó điều chỉnh khi có sai 

sót, tốn kém chi phí phát hành, không còn phù hợp với nhu cầu thực tế, trong 

thời gian tới cần cải tiến và cung cấp dưới dạng bản tin điện tử. 

3.2. Bản tin điện tử 

Bản tin điện tử (bản tin thông tin cơ sở qua môi trường Internet) - trang 

thông tin điện tử cấp xã.  

Trang thông tin điện tử cấp xã chịu sự quản lý toàn diện của Ủy ban nhân 

dân cấp xã; chịu sự quản lý về nội dung thông tin mang tính báo chí của Sở 

Thông tin và Truyền thông; sự quản lý nhà nước của Phòng Văn hóa và Thông 

tin cấp huyện theo sự phân cấp của UBND cấp huyện; sự hướng dẫn về chuyên 

môn, nghiệp vụ, kỹ thuật của Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông, 

Sở Thông tin và Truyền thông.  

Hiện nay 100% các huyện, thị xã, thành phố có các trang thông tin cơ sở, 

với tổng số 178 xã có trang thông tin điện tử chiếm 100%. Các trang thông tin 

cơ sở trên địa bàn tỉnh được đầu tư bằng nhiều nguồn kinh phí (chương trình 

mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; ngân sách địa phương...), nhưng lại 

chưa có cơ chế quản lý và cung cấp thông tin. 

Các trang thông tin điện tử mới được tổ chức như là các chuyên trang, sử 

dụng mô típ và giao diện chung thống nhất, chưa mang tính đặc trưng của mỗi 

đơn vị. Các thông tin chủ yếu được cung cấp trên các trang thông tin điện tử cấp 

xã, bao gồm: 
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- Thông tin giới thiệu chung về điều kiện tự nhiên, lịch sử, truyền thống 

văn hóa, di tích, danh thắng, quảng bá tiềm năng, thế mạnh của xã; tổ chức bộ 

máy hành chính. 

- Tin tức, sự kiện về hoạt động của tỉnh (các thông tin chỉ đạo, điều hành 

của Ủy ban nhân dân tỉnh, tình hình kinh tế, xã hội của tỉnh) được cập nhật đồng 

bộ, giống nhau, trung bình 1 – 2 tin/ngày, 3 ngày/tuần. 

- Tin tức, sự kiện về hoạt động của huyện được cập nhật đồng bộ, giống 

nhau giữa các xã trong huyện, trung bình 1 – 2 tin/ngày, 2 ngày/tuần. 

- Tin tức, sự kiện về hoạt động của xã chưa được cập nhật thông tin thường 

xuyên, chủ yếu đều đã được cập nhật từ lâu (năm 2018 – 2019). 

- Các thông tin về thủ tục hành chính công (chủ yếu trang được liên kết với 

Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh). 

Các trang thông tin điện tử cấp xã đã được xây dựng các chức năng hỗ trợ 

khai thác thông tin và chức năng hỗ trợ cho từng mục thông tin (công cụ tìm 

kiếm, tra cứu; chức năng hỏi đáp trực tuyến) nhằm đẩy mạnh giao tiếp giữa 

người dân với cơ quan nhà nước; chức năng liên kết, tích hợp thông tin với 

Cổng thông tin điện tử của tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã. 

Tuy nhiên, trang thông tin điện tử cấp xã hoạt động còn thiếu ổn định, một 

số trang còn bị lỗi, không truy cập được; số lượng truy cập trong ngày còn mang 

tính thành tích (hầu hết các trang thông tin điện tử đều có 3.500 lượt truy 

cập/ngày), chưa phù hợp với tình hình thực tế. Các thông tin được đưa lên chủ 

yếu liên quan đến mảng pháp luật, sản xuất nông – lâm nghiệp, xây dựng nông 

thôn mới; mức độ cập nhật thông tin hoạt động của xã còn chưa cao, chưa phục 

vụ kịp thời, chính xác chỉ đạo, điều hành của chính quyền cấp cơ sở đến người 

dân. 

4. Về nguồn nhân lực 

Hiện nay, các cán bộ làm công tác quản lý, vận hành Đài Truyền thanh cơ 

sở, trang thông tin điện tử cấp xã chủ yếu là cán bộ văn hóa xã hội hoặc cán bộ 

văn phòng thống kê kiêm nhiệm, chưa có cán bộ chuyên trách.  

Mặc dù hàng năm, Sở Thông tin và Truyền thông và Phòng Văn hóa và 

Thông tin các huyện, thị xã, thành phố vẫn tổ chức tập huấn cho cán bộ thông tin 

cơ sở cấp xã, tuy nhiên do yêu cầu nhiệm vụ nên thường xuyên thay đổi vị trí 

công tác dẫn tới tình trạng nhân lực chưa ổn định, thiếu kinh nghiệm và chuyên 

môn nghiệp vụ. Hầu hết cán bộ làm công tác thông tin cơ sở cấp xã không được 
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đào tạo đúng chuyên ngành, trình độ chủ yếu trung cấp, cao đẳng, đại học nhưng 

không đúng chuyên ngành báo chí, phát thanh - truyền hình. 

Để hoạt động thông tin cơ sở thực sự trở thành công cụ đắc lực hỗ trợ việc 

chỉ đạo, điều hành của chính quyền cơ sở, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất, 

nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, thời gian tới, cần thiết phải xây 

dựng Quy chế quản lý và hoạt động Đài Truyền thanh cấp xã; Quy chế quản lý 

và cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử cấp xã (bao gồm các quy định 

về cung cấp thông tin; đảm bảo khả năng truy cập thuận tiện; đảm bảo về quy 

mô tổ chức; chi trả thù lao, nhuận bút); tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện tối đa về hạ 

tầng công nghệ và chuyên môn, nghiệp vụ như: cách viết tin bài, vận hành hoạt 

động của Đài truyền thanh, trang TTĐT. 

Đánh giá chung về Nội dung chƣơng trình phát thanh và bản tin thông 

tin cơ sở 

Các thành phần thông tin cơ sở vẫn còn hoạt động độc lập, riêng lẻ, chưa 

được kết nối với nhau, thiếu tính nhất quán về mặt nội dung dẫn đến trùng lặp 

thông tin, chưa phát huy hiệu quả của việc truyền đạt thông tin. 

Việc sản xuất chương trình, nội dung tin bài của các loại hình thông tin cơ 

sở vẫn còn thực hiện theo phương thức thủ công, chất lượng không cao, không 

còn phù hợp với sự phát triển của công nghệ hiện nay.  

Thông tin chưa đảm bảo được tính 2 chiều, chưa có sự tương tác giữa chính 

quyền và người dân, tổ chức trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là việc tiếp nhận thông 

tin phản ánh từ người dân. 

Chưa có tính năng đo đếm hiệu quả thông tin, chưa kiểm soát được chất 

lượng hoạt động của hệ thống thông tin cơ sở. 

5. Sự cần thiết đầu tƣ: 

Việc đầu tư Dự án: Phát triển thông tin cơ sở giai đoạn 2021 - 2025 là rất 

cần thiết và cấp bách, phù hợp với xu thế chung của cuộc cách mạng công nghiệp 

4.0, góp phần nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền ở cơ sở và 

hiệu lực quản lý nhà nước về thông tin cơ sở: 

- Là “cầu nối” đưa các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp 

luật của Nhà nước đến mọi tầng lớp nhân dân; đồng thời phản ánh kịp thời, chính 

xác các thông tin trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. 
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- Trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0, các phương tiện thông tin hiện 

đại ngày càng đa dạng, phong phú. Với sự ra đời và phát triển của nhiều loại hình 

thông tin như hiện nay, người dân có quyền lựa chọn những loại hình thông tin 

phù hợp với điều kiện sinh hoạt, khả năng và nhu cầu của mình để tiếp nhận 

thông tin, trao đổi, chia sẻ thông tin. Trong môi trường xã hội với sự lên ngôi của 

công nghệ thông tin, truyền hình, phát thanh internet, báo điện tử, mạng xã hội… 

nhưng hệ thống truyền thanh cơ sở vẫn cần thiết, có vai trò riêng và hiệu quả nhất 

định, thậm chí rất hiệu quả, vì giúp người dân nắm bắt được những thông tin 

chính xác liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh ở ngay địa bàn mình sinh 

sống, không phải hoang mang, lo lắng trước những thông tin thất thiệt lan truyền 

bên ngoài xã hội. 

- Ngoài ra, với đặc trưng thông tin có tính “cưỡng bức”, người dân đôi khi 

bận công việc không xem được ti vi, nghe radio, đọc báo hoặc khi đang lao động, 

sản xuất, buôn bán thì vẫn nghe được thông tin từ loa truyền thanh, nên đây là 

kênh thông tin đông người nghe nhất. Đặc biệt, trong cuộc chiến chống “giặc” 

Covid-19 hiện nay, hệ thống Đài truyền thanh cơ sở đã và đang đảm nhận vai trò 

“xung kích” trên mặt trận truyền thông khi len lỏi vào từng thôn, xóm, ngõ, qua 

đó khẳng định vai trò của truyền thanh cơ sở càng hết sức quan trọng, hiệu quả, 

không thể thiếu được. Chiếc loa truyền thanh đều đặn vang lên hằng ngày, đây là 

phương tiện chủ lực trong công tác thông tin tuyên truyền ở cơ sở, giúp cho người 

dân được nghe thông tin cụ thể, chính xác về tình hình dịch bệnh của thế giới, 

tỉnh, huyện và thực tế tại địa bàn do phát thanh viên là người địa phương thực 

hiện; giúp người dân dễ nghe, dễ hiểu và nhận thức sâu sắc hơn về những nguy 

hiểm do dịch bệnh gây ra, để từ đó chủ động trong khâu phòng ngừa dịch bệnh 

cho bản thân, gia đình và cộng đồng và yên tâm hơn trước những tin giả, tin chưa 

được kiểm chứng về dịch bệnh. 

- Đài Truyền thanh công nghệ thông tin – viễn thông là một giải pháp công 

nghệ hiện đại, khắc phục được những nhược điểm, hạn chế về mặt kỹ thuật, quản 

lý, vận hành hệ thống truyền thanh có dây/không dây FM, như: quản lý vận hành 

tập trung thông qua website quản trị đơn giản, giám sát được hoạt động, sử dụng 

cơ sở dữ liệu dùng chung, đồng bộ từ Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện đến cơ sở; 

đồng thời giải quyết được bài toán thiếu nhân lực làm truyền thanh cơ sở hiện 

nay, thay thế phần lớn sức lao động trực tiếp trong quản lý, vận hành thiết bị kỹ 

thuật và sản xuất nội dung chương trình như sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong 

việc chuyển đổi bản tin giấy sang giọng đọc, có thể dịch tự động bản tin tiếng 

Việt sang tiếng các dân tộc thiểu số (dự kiến trong tương lai)... 
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- Từng bước hiện đại hóa hệ thống thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công 

nghệ hiện đại về viễn thông, truyền thông đa phương tiện để nâng cao chất 

lượng, hiệu quả hoạt động thông tin, tuyên truyền ở cơ sở. 

- Hình thành cơ sở dữ liệu, số hóa nguồn thông tin cơ sở đáp ứng yêu cầu 

cung cấp thông tin nguồn tuyên truyền, phổ biến đến người dân và phục vụ công 

tác quản lý nhà nước về thông tin cơ sở. 

- Thực hiện thông tin hai chiều để người dân tiếp nhận thông tin thiết yếu 

và phản ánh thông tin về hiệu quả thực thi chính sách, pháp luật ở cơ sở đến các 

cơ quan quản lý thông qua hệ thống thông tin cơ sở. 

Xây dựng Hệ thống thông tin (HTTT) nguồn cấp tỉnh nhằm đồng bộ với 

HTTT nguồn trung ương trong việc sử dụng, chia sẻ dữ liệu và quản lý hoạt 

động TTCS xuyên suốt từ Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện đến cơ sở; trong đó: 

- HTTT nguồn cấp tỉnh do Sở Sở Thông tin và truyền thông (TTTT) quản 

lý để tổ chức hoạt động truyền thanh cơ sở (TTCS) ở cả 3 cấp tỉnh, huyện và xã.  

Thông qua HTTT nguồn cấp tỉnh: 

+ Cán bộ làm công tác TTCS ở cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã tổ chức sản 

xuất, biên tập bản tin phát thanh, bản tin đăng tải trên bảng tin điện tử công cộng 

và các phương tiện TTCS khác; 

+ Tiếp nhận thông tin từ HTTT nguồn trung ương để phát trên đài truyền 

thanh ứng dụng CNTT-VT, đăng tải trên bản tin điện tử công cộng và các 

phương tiện TTCS khác trên địa bàn. 

+ Quản lý, theo dõi, giám sát trạng thái hoạt động của các cụm loa truyền 

thanh, bảng tin điện tử công cộng và tình hình hoạt động TTCS trên địa bàn. 

- HTTT nguồn cấp tỉnh phải đảm bảo việc kết nối, chia sẻ dữ liệu, báo cáo 

tình hình hoạt động TTCS của tỉnh, thành phố cho HTTT nguồn trung ương. 

- HTTT nguồn cấp tỉnh kết nối và chia sẻ dữ liệu với HTTT nguồn trung 

ương và thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NGSP) và nền 

tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp bộ, cấp tỉnh (LGSP) của tỉnh, thành phố. Trong 

đó, HTTT nguồn trung ương được kết nối trực tiếp với hệ thống NGSP ; HTTT 

nguồn cấp tỉnh có thể kết nối trực tiếp với hệ thống NGSP hoặc thông qua hệ 

thống LGSP của tỉnh, thành phố. 

6. Đánh giá về sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch đầu tƣ 

- Dự án: “Phát triển thông tin cơ sở giai đoạn 2021 - 2025” phù hợp với 
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chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 135/QĐ-TTg ngày 

20/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án: Nâng cao hiệu quả hoạt 

động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin gồm các nội dung: 

Xây dựng, hoàn thiện Hệ thống truyền thanh cơ sở ứng dụng công nghệ 

thông tin – viễn thông được kết nối trực tiếp đến hệ thống thông tin nguồn và 

thu thập, tổng hợp, phân tích, quản lý dữ liệu đánh giá hiệu quả hoạt động thông 

tin cơ sở. 

Xây dựng Hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh theo hướng dẫn của Bộ 

Thông tin và Truyền thông tại văn bản số 1273/BTTTT-TTCS ngày 27/4/2021 về 

việc hướng dẫn về yêu cầu chức năng, tính năng kỹ thuật của Hệ thống thông tin 

nguồn cấp trung ương và Hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh (Phiên bản 1.0) . 

- Phù hợp với hướng dẫn hoạt động thông tin cơ sở của Bộ Thông tin và 

Truyền thông,  

Theo thống kê của Bộ thông tin và Truyền thông, tính đến ngày 30/11/2020, 

cả nước có 433 Đài Truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin – viễn thông, 

trong đó Hà Giang là địa phương đã triển khai xây dựng 120 đài, cao nhất cả 

nước.  

Thiết lập mới đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin – viễn thông 

đối với các xã, phường, thị trấn chưa có đài và từng bước chuyển đổi đài truyền 

thanh hữu tuyến/FM đã hưu hỏng, xuống cấp không còn hoạt động được sang đài 

truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin – viễn thông. 

Từ năm 2021 trở đi, không đầu tư nâng cấp hệ thống truyền dẫn, phát sóng 

của cơ sở truyền thanh truyền hình cấp huyện (chỉ duy trì hoạt động của hệ thống 

truyền dẫn phát sóng hiện có cho đến khi xuống cấp/hết khấu hao). Chỉ nâng cấp, 

hiện đại hóa các trang thiết bị sản xuất chương trình phát thanh, nâng cao chất 

lượng nội dung các chương trình phát thanh phù hợp với yêu cầu phát thanh số để 

tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cơ sở (Công văn số 09/TTCS-CS ngày 

05/01/2021 của Cục Thông tin cơ sở - Bộ Thông tin và Truyền thông về việc 

hướng dẫn triển khai công tác thông tin cơ sở năm 2021). 

Xây dựng Hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh theo hướng dẫn của Bộ 

Thông tin và Truyền thông tại văn bản số 1273/BTTTT-TTCS ngày 27/4/2021 về 

việc hướng dẫn về yêu cầu chức năng, tính năng kỹ thuật của Hệ thống thông tin 

nguồn cấp trung ương và Hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh (Phiên bản 1.0) . 
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- Đáp ứng mục tiêu Chuyển đổi số theo tinh thần Nghị quyết số 01-NQ/TU, 

ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Chương trình 

chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 

2030; phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế tại tỉnh Thái Nguyên và phù hợp 

xu thế chung là ứng dụng công nghệ số vào hoạt động thông tin cơ sở. 

 II. MỤC TIÊU, QUY MÔ, ĐỊA ĐIỂM VÀ PHẠM VI ĐẦU TƢ 

1. Mục tiêu: 

- Hiện đại hóa hệ thống thông tin cơ sở nhằm đổi mới phương thức cung cấp 

thông tin; nâng cao chất lượng nội dung thông tin để cung cấp, trao đổi thông tin 

theo hướng kịp thời, chủ động, chính xác và hiệu quả. 

- Từng bước hình thành cơ sở dữ liệu, số hóa nguồn thông tin cơ sở; phấn 

đấu 100% nội dung thông tin thiết yếu từ Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện và cấp 

xã được cung cấp lên Hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh, đáp ứng yêu cầu cung 

cấp thông tin nguồn tuyên truyền, phổ biến đến người dân và phục vụ công tác 

quản lý Nhà nước về thông tin cơ sở. 

- Thực hiện thông tin hai chiều để người dân tiếp nhận thông tin thiết yếu và 

phản ánh thông tin về hiệu quả thực thi chính sách, pháp luật tại cơ sở đến các cơn 

quan quản lý thông qua hệ thống thông tin cơ sở. 

2. Quy mô:  

2.1. Căn cứ để xác định quy mô:  

- Căn cứ hiện trạng hệ thống Đài truyền thanh cơ sở trên địa bàn tỉnh; yêu 

cầu về thông tin tuyên truyền hiện tại cũng như trong tương lai của địa phương. 

- Quyết định số 135/QĐ-TTg ngày 20 tháng 01 năm 2020 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Đề án: Nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa 

trên ứng dụng công nghệ thông tin. 

- Thông tư số 39/2020/TT-BTTTT ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Bộ 

Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý đài truyền thanh cấp xã ứng 

dụng công nghệ thông tin – viễn thông. 

2.2. Quy chuẩn, tiêu chuẩn thiết kế: 

- Quy chuẩn Quốc gia QCVN 118:2018/BTTTT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc 

gia tương thích điện từ cho thiết bị đa phương tiện – Yêu cầu phát xạ. 
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- Quy chuẩn Quốc gia QCVN 101:2016/BTTTT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc 

gia về Pin Lithium cho thiết bị cầm tay. 

- Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11930:2017 về công nghệ thông tin, các kỹ 

thuật an toàn – Yêu cầu cơ bản về an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ. 

- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 22:2010/BTTTT về an toàn điện cho 

các thiết bị đầu cuối viễn thông - Bộ Thông tin và Truyền thông. 

- Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6768-1:2000 - Thiết bị và hệ thống nghe 

nhìn, video và truyền hình. Quy định chung – Bộ Khoa học và Công nghệ. 

- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8235:2009 về Tương thích điện từ (EMC) - 

Thiết bị mạch viễn thông - Yêu cầu về tương thích điện từ. 

- QCVN 117:2018/BTTTT -  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu 

cuối thông tin di động E-UTRA – phần truy nhập vô tuyến  

- QCVN 18:2014/BTTTT - Quy chuẩn quốc gia về tương thích điện từ đối 

với thiết bị thông tin vô tuyến điện.  

- QCVN 86:2015/BTTTT - Quy chuẩn quốc gia về tương thích điện từ đối 

với các thiết bị đầu cuối và phụ trợ trong hệ thống thông tin di động GSM và 

DCS  

- QCVN 12:2015/BTTTT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu 

cuối thông tin di động GSM 

- QCVN 15:2015/BTTTT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu 

cuối thông tin di động W-CDMA FDD 

- Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ 

quan nhà nước ban hành kèm theo Thông tư số 39/2017/TT-BTTTT ngày 

15/12/2017 của  Bộ  Thông tin và Truyền thông. 

- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4255:2008 (IEC 60529: 2001) – Bảo vệ sự 

xâm nhập. 

2.3. Quy mô đầu tư: 

- Đầu tư mới hệ thống đài truyền thanh của 37 xã, phường, thị trấn bao gồm 

các vật tư, thiết bị chủ yếu sau:  

+ 409 cụm thu phát truyền thanh kỹ thuật số, mỗi cụm thu lắp đặt loa phát 

thanh công suất 30W/loa; SIM 3G/4G cho các cụm thu. 
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+ 37 bộ máy tính phục vụ biên tập tin, phát tin, khai thác hệ thống và Hệ 

thống Phần mềm quản lý truyền thanh tập trung; gói dịch vụ vận hành phần 

mềm cho các cụm thu. 

+ 37 Micro phát thanh; 

+ Lắp đặt công tơ điện, hệ thống tiếp đất cho các cụm thu; 

- Đầu tư Xây dựng hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh; bao gồm:  

+ Xây dựng Webside về Hệ thống thông tin cơ sở 

+ Xây dựng App về Hệ thống thông tin cơ sở 

3. Địa điểm triển khai dự án: 

- Hệ thống Đài truyền thanh cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin – viễn 

thông được triển khai tại các huyện/thành phố/thị xã trên địa bàn tỉnh Thái 

Nguyên với quy mô 37 xã/phường/thị trấn trên tổng số 72 xã/phường/thị trấn 

chưa có đài truyền thanh và hỏng không còn sử dụng được trong đó ưu tiên đầu 

tư các xã miền núi, xã khó khăn tại các địa bàn sau: 

+ Tại thành phố Thái Nguyên 

+ Tại thành phố Sông Công  

+ Tại thị xã Phổ Yên  

+ Tại huyện Đại Từ  

+ Tại huyện Định Hóa:  

+ Tại huyện Đồng Hỷ:  

+ Tại huyện Phú Bình:  

+ Tại huyện Phú Lương:  

+ Tại huyện Võ Nhai:  

- Hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh được triển khai trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 

4. Phân kỳ đầu tƣ: 

4.1. Xây dựng hệ thống truyền thanh cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin - 

viễn thông được dự kiến chia thành 3 giai đoạn thực hiện; từ năm 2021 đến năm 

2023; cụ thể như sau: 

- Năm 2022: Đầu tư mới hệ thống truyền thanh cơ sở trên địa bàn tỉnh Thái 

nguyên; bao gồm 17 đài tại các địa bàn: 
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- Tại thành phố Thái Nguyên 

- Tại thành phố Sông Công 

- Tại thị xã Phổ Yên 

- Tại huyện Đại Từ 

- Tại huyện Định Hóa 

- Tại huyện Đồng Hỷ 

- Tại huyện Phú Bình 

- Tại huyện Phú Lương  

- Tại huyện Võ Nhai 

- Năm 2023: Đầu tư mới hệ thống truyền thanh cơ sở trên địa bàn tỉnh Thái 

nguyên; bao gồm 20 đài tại các địa bàn: 

- Tại thành phố Thái Nguyên 

- Tại thành phố Sông Công 

- Tại thị xã Phổ Yên 

- Tại huyện Đại Từ 

- Tại huyện Định Hóa 

- Tại huyện Đồng Hỷ 

- Tại huyện Phú Bình 

- Tại huyện Phú Lương  

- Tại huyện Võ Nhai 

4.2. Xây dựng Hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh  

Thời gian thực hiện: Dự kiến thực hiện trong năm 2022. 

III. DỰ KIẾN TỔNG MỨC ĐẦU TƢ VÀ CƠ CẤU NGUỒN VỐN ĐẦU 

TƢ, KHẢ NĂNG CÂN ĐỐI NGUỒN VỐN ĐẦU TƢ CÔNG VÀ VIỆC HUY 

ĐỘNG CÁC NGUỒN VỐN, NGUỒN LỰC KHÁC ĐỂ THỰC HIỆN 

1. Dự kiến tổng mức đầu tƣ: 20.000.000.000 đồng; 

(Bằng chữ: Hai mươi tỷ đồng chẵn). 

Trong đó:  

  - Chi phí xây lắp   :      851.678.000 đồng 
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  - Chi phí thiết bị, phần mềm : 17.512.250.000 đồng 

  - Chi phí quản lý dự án đầu tư :      442.275.000 đồng 

  - Chi phí tư vấn đầu tư  :      915.405.000 đồng 

  - Chi phí khác   :      120.104.000 đồng 

  - Chi phí dự phòng   :      158.288.000 đồng 

2. Cơ cấu nguồn vốn: Ngân sách địa phương trong kế hoạch đầu tư công trung 

hạn giai đoạn 2021 - 2025. 

3. Khả năng cân đối nguồn vốn đầu tƣ công và việc huy động các nguồn 

vốn, nguồn lực khác để thực hiện: 

Sử dụng 100% nguồn vốn đầu tư công. 

IV. DỰ KIẾN TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐẦU TƢ PHÙ 

HỢP VỚI ĐIỀU KIỆN THỰC TẾ VÀ KHẢ NĂNG HUY ĐỘNG CÁC 

NGUỒN LỰC THEO THỨ TỰ ƢU TIÊN HỢP LÝ BẢO ĐẢM ĐẦU TƢ 

TẬP TRUNG CÓ HIỆU QUẢ 

1. Tiến độ thực hiện dự án: 03 năm (2022-2024) 

2. Nguồn vốn thực hiện: Ngân sách địa phương vốn đầu tư công. 

(Từ nguồn bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất một số đơn vị 

thuộc tỉnh được xây dựng trên cơ sở phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất và nguồn 

vốn huy động hợp pháp khác) 

V. PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ SƠ BỘ TÁC ĐỘNG MÔI TRƢỜNG, XÃ 

HỘI; XÁC ĐỊNH SƠ BỘ HIỆU QUẢ ĐẦU TƢ VỀ KINH TẾ - XÃ HỘI 

1. Phân tích đánh giá sơ bộ tác động về môi trƣờng: 

Trong quá trình thi công cải tạo, nâng cấp trang thiết bị và lắp đặt hệ thống 

truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin – viễn thông sẽ có tác động một 

phần đến hoạt động dòng giao thông, hoạt động của người tham gia giao thông, 

tác động đến người dân hoạt động bên đường. Tuy nhiên, các tác động này là 

nhỏ. Quá trình thực hiện Dự án, việc lập giải pháp thi công, kế hoạch, thời gian 

thi công nếu được đặc biệt quan tâm sẽ giảm thiểu tối đa các ảnh hưởng đến giao 

thông, môi trường tự nhiên và môi trường xã hội.  

Dự án không có nguồn thu, không nhằm tìm kiếm lợi ích trực tiếp về kinh 

tế nên không hạch toán thu hồi vốn và lãi lỗ mà hướng tới những lợi ích về xã 

hội, môi trường. Việc đầu tư xây dựng hệ thống truyền thanh ứng dụng công 

nghệ thông tin – viễn thông sẽ tạo nhiều ngoại ứng tích cực đến môi trường làm 
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việc, cũng như sự thuận tiện trong việc quản lý, điều hành của Chính quyền các 

cấp; góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân và mang lại hiệu quả 

kinh tế cho toàn xã hội. 

2. Xác định sơ bộ về hiệu quả đầu tƣ kinh tế xã hội 

2.1. Hiệu quả về chính trị - xã hội: 

Việc đầu tư, nâng cấp, hiện đại hóa hệ thống đài truyền thanh cơ sở ứng 

dụng công nghệ thông tin – viễn thông nhằm củng cố và nâng cao chất lượng 

hoạt động của hệ thống Đài Truyền thanh cơ sở. Cung cấp thông tin chính 

thống, kịp thời, thiết thực và hiệu quả đến người dân; tổ chức tiếp nhận ý kiến, 

phản ánh của người dân về hiệu quả thực thi các chủ trương chính sách, pháp 

luật ở cơ sở, góp phần tạo sự đồng thuận xã hội ở cơ sở và ngay từ cơ sở. 

Thông tin cơ sở trở thành kênh thông tin thiết yếu phục vụ nhiệm vụ chính 

trị ở cơ sở, đảm bảo quyền được thông tin của người dân.  

2.2. Hiệu quả về kinh tế: 

Việc đầu tư, nâng cấp, hiện đại hóa hệ thống đài truyền thanh cơ sở ứng 

dụng công nghệ thông tin – viễn thông nhằm củng cố và nâng cao chất lượng 

hoạt động của hệ thống Đài Truyền thanh cơ sở sẽ tạo ra khả năng được tiếp cận 

thông tin thường xuyên của người dân (đặc biệt là luồng thông tin hai chiều) từ 

đó nắm bắt được thực trạng và định hướng phát triển kinh tế, có thông tin, kiến 

thức khoa học kỹ thuật, góp phần đổi mới tư duy, nâng cao năng lực sản xuất, 

khai thác có hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh của địa phương, đẩy mạnh công 

tác xóa đói, giảm nghèo trên địa bàn. 

Tiết kiệm chi phí triển khai trên cơ sở tận tận dụng lại các thiết bị cụm thu 

phát/tăng âm và các loa vẫn còn sử dụng tốt. 

VI. PHÂN CHIA DỰ ÁN THÀNH PHẦN 

Dự án không chia thành các dự án thành phần 

VII. CÁC GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên 

Là cấp quyết định đầu tư. Chỉ đạo Chủ đầu tư tổ chức thực hiện dự án đảm 

bảo mục tiêu, nội dung và tiến độ. Chỉ đạo các cơ quan chức năng liên quan để 

giải quyết theo thẩm quyền những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện dự 

án. 
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2. Sở Thông tin và Truyền thông 

- Được giao làm Chủ đầu tư của dự án; tổ chức, quản lý và lựa chọn các 

nhà thầu thực hiện theo quy định của Pháp luật. 

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện theo chức năng 

trong việc tổ chức triển khai dự án; giám sát các nhà thầu tổ chức thực hiện dự 

án theo đúng tiến độ và các quy chuẩn kỹ thuật được phê duyệt theo quy định 

hiện hành. 

3. Các cơ quan chức năng có liên quan: 

- Sở Tài chính; Sở Kế hoạch và đầu tư tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh 

bố trí, phân bổ vốn đảm bảo theo tiến độ thực hiện của dự án; kiểm tra, giám sát 

việc quản lý, sử dụng nguồn vốn theo quy định hiện hành của Nhà nước. 

- UBND các huyện/thành phố/thị xã phối hợp chặt chẽ với Sở Thông tin và 

truyền thông; các đơn vị có liên quan trong quá trình triển khai thực hiện dự án 

đảm bảo thực hiện đúng tiến độ, đạt hiệu quả cao nhất. 

4.  Quản lý dự án 

- Cơ quan quyết định đầu tư: Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên. 

- Chủ đầu tư: Sở Thông tin và Truyền thông 

- Hình thức quản lý: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý, điều hành dự án; 

VIII. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

- Từ thực trạng công trình cho thấy việc đầu tư xây dựng dự án: “Phát triển 

thông tin cơ sở giai đoạn 2021 - 2025” hết sức cần thiết và cấp bách, nhằm mục 

tiêu: 

+ Hiện đại hóa hệ thống thông tin cơ sở nhằm đổi mới phương thức cung 

cấp thông tin; nâng cao chất lượng nội dung thông tin để cung cấp, trao đổi 

thông tin theo hướng kịp thời, chủ động, chính xác và hiệu quả. 

+ Khắc phục được những nhược điểm, hạn chế về mặt kỹ thuật, quản lý, 

vận hành của hệ thống truyền thanh có dây/không dây FM, hình thành một hệ 

thống truyền thông mới, hoạt động rất hiệu quả. 

- Dự án góp phần thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã 

hội, đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội, giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở, 

từng bước nâng cao trình độ dân trí, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.  
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- Quy mô đầu tư phù hợp với nguồn kinh phí đầu tư; phù hợp với yêu cầu 

kỹ thuật thiết bị và thi công. 

Trên đây là Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: “Phát triển thông tin 

cơ sở giai đoạn 2021 - 2025” đã chỉnh sửa theo Báo cáo thẩm định số 2027/BC-

SKHĐT ngày 05/7/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Sở Thông tin và Truyền thông 

kính đề nghị UBND tỉnh Thái Nguyên báo cáo các cấp có thẩm quyền xem xét, 

quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án làm cơ sở để thực hiện công việc 

tiếp theo./. 

Nơi nhận:  

- Như trên; 

- Sở KHĐT (thẩm định); 
- Lưu: VT, TTBCXB, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Đỗ Xuân Hòa 
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PHỤ LỤC 1: TỔNG MỨC ĐẦU TƢ DỰ ÁN 

Dự án: Phát triển thông tin cơ sở giai đoạn 2021 - 2025 

STT Nội dung chi phí 
Giá trị trƣớc 

thuế 
Giá trị VAT 

Giá trị dự 

toán kể cả 

VAT 

Ký hiệu 

1 2 3 4 5 6 

1 
Chi phí bồi thƣờng, 

hỗ trợ và tái định cƣ  
      Gbt, tđc 

2 Chi phí xây lắp 774.252.555 77.425.255 851.678.000 Gxd 

3 
Chi phí thiết bị, phần 

mềm 
16.283.450.207 1.228.799.500 17.512.250.000 Gtb 

4 
Chi phí quản lý dự án 

đầu tƣ  
402.068.577 40.206.858 442.275.000 Gqlda 

5 
Chi phí tƣ vấn đầu tƣ 

xây dựng 
833.737.359 81.667.965 915.405.000 Gtv 

5.1 Chi phí khảo sát (Gks) 97.024.409 9.702.441 106.726.850 Gtv1 

5.2 
Chi phí lập Báo cáo 
nghiên cứu khả thi 

171.557.036 17.155.704 188.712.739 Gtv2 

5.3 
Chi phí lập thiết kế thi 

công và dự toán 
280.837.928 28.083.793 308.921.721 Gtv3 

5.4 
Chi phí thẩm tra thiết 
kế thi công 

12.030.882 1.203.088 13.233.971 Gtv4 

5.5 
Chi phí thẩm tra dự 

toán 
10.227.737 1.022.774 11.250.511 Gtv5 

5.6 

Lập HSMT, đánh giá 
HSDT mua sắm, lắp 
đặt thiết bị và phần 

mềm 

43.899.394 4.389.939 48.289.333 Gtv6 

5.7 Giám sát thi công 152.251.921 15.225.192 167.477.113 Gtv7 

5.8 
Chi phí thẩm định giá 
thiết bị, phần mềm 

48.850.351 4.885.035 53.735.386 Gtv8 

5.9 

Chi phí thẩm định Hồ 

sơ mời thầu mua sắm, 
lắp đặt thiết bị và phần 

mềm 

8.528.851 0 8.528.851 Gtv9 

5.10 

Chi phí thẩm định kết 
quả lựa chọn nhà thầu 

thi công mua sắm lắp 
đặt thiết bị 

8.528.851 0 8.528.851 Gtv10 

6 Chi phí khác 111.812.000 8.292.200 120.104.000 Gk 

6.1 
Phí thẩm định Dự án 
đầu tư (Báo cáo 

Nghiên cứu khả thi) 

3.600.000 0 3.600.000 Gk1 

6.2 
Chi phí thẩm tra phê 
duyệt quyết toán 

25.290.000 0 25.290.000 Gk2 

6.3 
Chi phí kiểm toán độc 

lập   
82.922.000 8.292.200 91.214.200 Gk3 

7 
Chi phí dự phòng 

(Gdp1+Gdp2) 
158.287.000 0 158.287.000 Gdp 

7.1 
Chi phí dự phòng cho 

yếu tố khối lượng công 
158.287.000 0 158.287.000 Gdp1 
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STT Nội dung chi phí 
Giá trị trƣớc 

thuế 
Giá trị VAT 

Giá trị dự 

toán kể cả 

VAT 

Ký hiệu 

việc phát sinh 

7.2 
Chi phí dự phòng cho 
yếu tố trượt giá 

0 0 0 Gdp2 

  
Tổng cộng 

(1+2+3+4+5+6+7) 
18.563.607.698 1.436.391.778 20.000.000.000   
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PHỤ LỤC 2: YÊU CẦU KỸ THUẬT ĐÀI TTCS ỨNG DỤNG CNTT-VIỄN 

THÔNG 

1. Yêu cầu kỹ thuật chung: 

STT Tên gọi Yêu cầu kỹ thuật  Ghi chú 

1 Cụm thu phát 

thanh ứng dụng 

công nghệ thông 

tin - viễn thông 

- Kết nối mạng Internet. 

- Nguồn điện cung cấp: 

+ Nguồn điện xoay chiều có hiệu điện thế: U = 90V - 

240V/50H/z. 

+ Có đầu chờ để lắp nguồn điện một chiều (khi mất 

điện) có hiệu điện thế: U = 12V - 24V. 

- Rơle bảo vệ thiết bị điện khi hiệu điện thế U < 90V 

hoặc U > 240V; mất pha, đứt dây trung tính... 

- Tổng công suất ra loa: Từ 50W - 120W. 

- Thu được nội dung phát của đài phát thanh, truyền 

thanh 03 cấp (Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện). 

 

2 Thiết bị quản lý, 

lưu trữ thông tin 

và sản xuất 

chương trình phát 

thanh 

Máy tính để bàn hoặc máy tính xách tay gồm: 

- Ổ cứng: tối thiểu 500G; 

- Ram: tối thiểu 4G; 

- Chip: tối thiểu Core i3 hoặc tương đương; 

- Đầu đọc CD/DVD; 

- Cổng kết nối Internet và các thiết bị liên quan kèm 

theo. 

3 Micro Chất lượng âm thanh rõ ràng 

4 Loa Công suất tối thiểu từ: Từ 25 - 30W/loa. 

5 Các thiết bị, vật tư 

khác (Gông treo 

loa, dây cáp điện, 

cáp tín hiệu, dây 

chống sét ở cột 

treo loa). 

Đảm bảo quy định chuyên ngành về an toàn điện và 

an toàn xây dựng. 
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2. Yêu cầu về an toàn thông tin đối với cụm thu phát: 

STT Tiêu chí kỹ thuật  Yêu cầu mức độ đáp ứng  

1 Chức năng xác thực 

- Cho phép thiết lập thông tin xác thực trên thiết bị thông 

qua giao diện (UI, command, …)  

- Thông tin xác thực phải được lưu trữ có mã hóa trên 

thiết bị. 

- Cho phép xác thực hệ thống quản lý tập trung, khi 
thiết bị được kết nối quản trị từ xa. 

- Cho phép hệ thống quản lý tập trung xác thực thiết bị 

khi được kết nối vào hệ thống quản lý tập trung. 

- Cho phép mã hóa thông tin xác thực trước khi gửi qua 

môi trường mạng. 

- Cho phép khóa truy cập trong một khoảng thời 

gian được thiết lập nếu thông tin xác thực từ hệ thống 

quản lý lập trung sai vượt quá số lần được thiết lập trước 

trên thiết bị. 

2 
Chức năng kiểm soát 

truy cập 

- Cho phép thiết lập cấu hình để chỉ cho phép địa 

chỉ mạng của hệ thống quản lý tập trung được kết 

nối, quản trị thiết bị. 

- Cho phép hệ thống quản lý tập trung quản lý thiết 

bị thông qua địa chỉ mạng và địa chỉ vật lý. 

3 
Chức năng nhật 

ký hệ thống 

- Cho phép ghi nhật ký hoạt động của thiết bị, tối thiểu 

bao gồm: trạng thái hoạt động, hiệu năng, thông tin thay 

đổi cấu hình thiết bị. 

- Cho phép lưu trữ nhật ký hệ thống trong khoảng thời 

gian tối thiểu là 01 tháng. 

4 
Chức năng bảo mật 

thông tin liên lạc 

- Cho phép thiết lập kênh truyền có mã hóa giữa thiết bị 

và hệ thống quản lý tập trung 

- Cho phép mã hóa thông tin, dữ liệu trước khi 

truyền đưa, trao đổi qua kênh truyền. 

5 

Đảm bảo an toàn 

thông tin cho các giao 

tiếp của thiết bị 

- Có chức năng quản lý (bật/tắt) các giao diện, giao thức 

mạng của thiết bị (nếu có). 

- Thiết lập cấu hình mặc định để tắt tất cả các giao diện 

mạng và dịch vụ, giao diện vật lý và các giao diện khác 

(nếu có) không sử dụng thường xuyên. 
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STT Tiêu chí kỹ thuật  Yêu cầu mức độ đáp ứng  

6 
Khả năng xử lý các 

sự cố 

Cho phép khôi phục cấu hình trong trường hợp gặp sự 

cố (ví dụ: mất điện, mất kết nối mạng...). 

7 
Yêu cầu đối với việc 
quản lý bản vá, cập 

nhật 

- Có chức năng quản lý thông tin về phiên bản hệ điều 
hành/phần mềm trên thiết bị. 

- Có chức năng cho phép cập nhật các bản vá bảo mật. 
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PHỤ LỤC 3: YÊU CẦU KỸ THUẬT HỆ THỐNG THÔNG TIN NGUỒN 

CẤP TỈNH 

1. Yêu cầu đối với chức năng phần mềm: 

TT Yêu cầu kỹ thuật Mô tả  

   I. Yêu cầu chức năng 

1 

Quản lý đài truyền 

thanh ứng dụng 

CNTT-VT 

- Khai báo, sửa, xóa thông tin về đài truyền thanh ứng dụng 

CNTT-VT của xã, phường, thị trấn; 

- Mã định danh đài truyền thanh ứng dụng CNTT-VT của 

xã, phường, thị trấn được đặt theo Quyết định số 

20/2020/QĐ-TTg  ngày 22/7/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ. 

2 Quản lý thiết bị 

Đối với thiết bị của đài truyền thanh ứng dụng CNTT-VT: 

- Khai báo, sửa, xóa thông tin về cụm loa của đài truyền 

thanh ứng dụng CNTT-VT; 

- Gán cụm loa cho đài truyền thanh ứng dụng CNTT-VT; 

- Hiển thị trạng thái hoạt động/không hoạt động của từng 

cụm loa của đài truyền thanh ứng dụng CNTT-VT trên địa 

bàn huyện và địa bàn tỉnh, thành phố. 

Đối với bảng tin điện tử công cộng: 

- Khai báo, sửa, xóa thông tin về  bảng tin điện tử công cộng 

trên địa bàn tỉnh, huyện, xã. 

- Hiển thị trạng thái hoạt động/không hoạt động của từng 

bảng tin điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh, huyện, xã. 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biên tập bản tin 

phát trên đài truyền 

thanh ứng dụng 

CNTT-VT; bản tin 

đăng tải trên bảng 

tin điện tử công 

cộng 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đối với bản tin phát thanh: 

- Đảm bảo tiếp nhận và phát các bản tin nhận được từ 

HTTT nguồn trung ương; 

- Biên tập các loại bản tin (file mp3, wav …); 

- Tiếp sóng các kênh số hóa; 

- Tiếp sóng FM dải tần 87-108Mhz (trường hợp cơ sở 

truyền thanh - truyền hình cấp huyện còn duy trì hệ thống 

truyền dẫn phát sóng FM); 

- Phát trực tiếp qua MIC cắm vào thiết bị phát thanh; 

- Chuyển văn bản thành giọng nói (Text-To-Speech); 

- Ghép nhiều file âm thanh rời thành bản tin theo thứ tự, tạo 
bản tin phát nối tiếp cho bản tin đã tạo. 

- Tiếp nhận bản tin phát thanh được gửi từ HTTT nguồn 

trung ương; 

- Người dùng cấp tỉnh, cấp huyện biên tập các bản tin và 
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TT Yêu cầu kỹ thuật Mô tả  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

chuyển đến đài truyền thanh ứng dụng CNTT-VT để phát. 

Đối với bản tin đăng tải trên bảng tin điện tử công cộng: 

- Biên soạn nội dung bản tin dạng video, chữ viết, hỉnh ảnh; 

- Tiếp nhận bản tin từ HTTT nguồn trung ương để đăng tải 

trên bảng tin điện tử công cộng; 

- Đăng tải bản tin lên bảng tin điện tử công cộng. 

4 

Quản lý bản tin phát 

trên đài truyền thanh 

ứng dụng CNTT-

VT; bản tin đăng tải 

trên bảng tin điện tử 

công cộng 

Đối với bản tin phát thanh: 

- Hiển thị danh sách bản tin đã phát theo thời gian;  danh 

sách đài truyền thanh ứng dụng CNTT-VT trên địa bàn 

huyện, tỉnh, thành phố đã phát bản tin; 

- Nghe trực tiếp bản tin đang phát trên đài truyền thanh ứng 

dụng CNTT-VT trên địa bàn huyện, tỉnh/thành phố. 

- Nghe lại bản tin đã phát trên đài truyền thanh ứng dụng 

CNTT-VT trên địa bàn huyện, tỉnh/thành phố; 

- Hiển thị trạng thái bản tin: Tạo mới; chưa duyệt; đã duyệt; 

đang phát; đã phát; đã hủy. 

- Gửi bản tin đã phát cho HTTT nguồn trung ương. 

Đối với bản tin đăng tải trên bảng tin điện tử công cộng: 

- Hiển thị danh sách bản tin đã đăng tải trên bảng tin điện tử 

công cộng; 

- Xem lại nội dung bản tin đã đăng tải trên bảng tin điện tử 

công cộng; 

- Hiển thị trạng thái bản tin: Tạo mới; chưa duyệt; đã duyệt; 

đang phát; đã phát; đã hủy 

- Gửi bản tin đã đăng tải trên bảng tin điện tử công cộng 

cho HTTT nguồn trung ương. 

5 

 

 

 

 

 

 

 

Báo cáo, thống kê 

Đối với đài truyền thanh ứng dụng CNTT-VT: 

- Báo cáo số lượng đài truyền thanh ứng dụng CNTT-VT 

của xã, phường, thị trấn trên địa bàn huyện, tỉnh, thành phố ; 

- Báo cáo số lượng, tình trạng hoạt động/không hoạt động 

của các cụm loa của đài truyền thanh ứng dụng CNTT-VT 

trên địa bàn xã, huyện, tỉnh; 

- Báo cáo số lượng bản tin đã phát trên đài truyền thanh 

ứng dụng CNTT-VT trên địa bàn huyện, tỉnh theo thời 

gian, theo lĩnh vực... 

 
Đối với bảng tin điện tử công cộng: 

- Báo cáo số lượng, tình trạng hoạt động/không hoạt động 
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TT Yêu cầu kỹ thuật Mô tả  

của bảng tin công cộng trên địa bàn huyện, tỉnh, thành phố ; 

- Báo cáo số lượng bản tin đã đăng tải trên bảng tin điện tử 

công cộng trên địa bàn huyện, tỉnh, thành phố theo thời 

gian, theo lĩnh vực... 

 

Gửi báo cáo về tình hình hoạt động TTCS khác như: Số 

lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên; số lượng tài liệu 

không kinh doanh; số lượng bản tin giấy…cho HTTT 

nguồn trung ương. 
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Tiếp nhận, xử lý ý 

kiến phản ánh, kiến 

nghị của người dân 

- Tiếp nhận, xử lý ý kiến phản ánh, kiến nghị của người dân 

được chuyển từ ứng dụng trên thiết bị di động thông minh 

trên HTTT nguồn trung ương. 

- Chia sẻ dữ liệu trả lời ý kiến phản ánh, kiến nghị của 

người dân với HTTT nguồn trung ương. 

7 Quản trị  

7.1 

 

 

 

 

Quản trị tài khoản 

người dùng 

 

 

 

 

Khai báo và quản lý tài khoản người sử dụng trên hệ thống: 

- Hiển thị danh sách tài khoản người dùng; 

- Thêm tài khoản người sử dụng mới; 

- Sửa thông tin tài khoản người sử dụng; 

- Gán tài khoản người sử dụng vào các nhóm người sử 

dụng. 

7.2. 

 

 

Quản trị nhóm 

người dùng 

 

 

Khai báo và quản lý các nhóm người sử dụng trên hệ thống: 

- Hiển thị danh sách nhóm người dùng; 

- Thêm nhóm người sử dụng; 

- Sửa thông tin nhóm người sử dụng; 

- Xóa nhóm người sử dụng. 

7.3 Phân quyền 
Cho phép phân quyền sử dụng cho người dùng và nhóm 

người dùng. 

7.4 

 

 

 

 

Nhật ký người sử 

dụng 

 

 

 

 

Quản lý lịch sử tác động lên chức năng, dữ liệu trên hệ 

thống: 

- Người tác động; 

- Thời gian tác động; 

- IP thực hiện; 

- Thao tác thực hiện. 

7.5 

 

 

 

Quản trị danh mục 

 

 

 

- Quản trị danh mục tỉnh, thành phố ; danh mục huyện, 

quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; danh mục xã, phường, 

thị trấn; 

- Quản trị nội dung bản tin phát thanh theo chủ đề, lĩnh vực; 

… 
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TT Yêu cầu kỹ thuật Mô tả  

II Yêu cầu phi chức năng 

  

- Hệ thống có khả năng đáp ứng từ 500 - 600 người dùng 

hoạt động đồng thời; 

- Thời gian phản hồi trung bình của hệ thống không quá 2,5 

giây, thời gian phản hồi lớn nhất không quá 30 giây; 

- Hiệu suất làm việc trung bình của CPU trên  máy chủ ứng 

dụng và máy chủ dữ liệu không quá 75%; 

- Toàn bộ giao diện bằng tiếng Việt; 

- Sử dụng trên các trình duyệt phổ biến như chrome, 

firefox, safari, IE…; 

- Tương thích với giao diện trên các thiết bị di động; 

- Yêu cầu xác thực 2 lớp khi thực hiện đăng nhập; 

- Có API để sẵn sàng tích hợp với các hệ thống khác của 

Trung ương và các tỉnh, thành phố. 

2. Yêu cầu về an toàn bảo mật của phần mềm: 

STT Tiêu chí kỹ thuật  Yêu cầu mức độ đáp ứng  

1 Chức năng xác thực 

- Cho phép thiết lập cấu hình ứng dụng để xác thực người 

sử dụng khi truy cập, quản trị, cấu hình ứng dụng. 

- Cho phép lưu trữ có mã hóa thông tin xác thực hệ thống. 

- Cho phép thiết lập cấu hình ứng dụng để đảm bảo an toàn 

mật khẩu người sử dụng. 

- Cho phép mã hóa thông tin xác thực trước khi gửi qua 

môi trường mạng. 

- Cho phép thiết lập cấu hình ứng dụng để ngăn cản 

việc đăng nhập tự động. 

- Cho phép vô hiệu hóa tài khoản nếu đăng nhập sai vượt 

số lần quy định. 

2 
Chức năng kiểm soát 

truy cập 

- Cho phép thiết lập hệ thống chỉ được phép sử dụng các 

kết nối mạng an toàn khi truy cập, quản trị ứng dụng từ xa. 

- Cho phép thiết lập giới hạn thời gian chờ (timeout) để 

đóng phiên kết nối khi ứng dụng không nhận được yêu cầu 

từ người dùng. 

- Cho phép phân quyền truy cập, quản trị, sử dụng tài 

nguyên khác nhau của ứng dụng với người sử dụng/nhóm 

người sử dụng có chức năng, yêu cầu nghiệp vụ khác nhau. 
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STT Tiêu chí kỹ thuật  Yêu cầu mức độ đáp ứng  

3 
Chức năng nhật ký 

hệ thống 

- Cho phép ghi nhật ký hệ thống. 

- Cho phép lưu trữ nhật ký hệ  thống trong khoảng thời gian 

tối thiểu là 03 tháng. 

4 
Chức năng bảo mật 

thông tin liên lạc 

Cho phép mã hóa thông tin, dữ liệu trước khi truyền đưa, 

trao đổi qua môi trường mạng. 

5 
Chức năng chống 

chối bỏ  

Cho phép sử dụng chữ ký số khi trao đổi thông tin qua môi 

trường mạng. 

6 

Chức năng an toàn 

ứng dụng và mã 

nguồn 

- Cho phép kiểm tra tính hợp lệ của thông tin, dữ liệu đầu 

vào trước khi xử lý. 

- Cho phép bảo vệ ứng dụng chống lại những dạng tấn 

công phổ biến: SQL Injection, OS command injection, 

RFI, LFI, Xpath injection, XSS, CSRF. 

- Cho phép kiểm soát lỗi, thông báo lỗi từ ứng dụng. 

7 
Chức năng đảm bảo 

nguyên vẹn dữ liệu 

Cho phép lưu trữ dữ liệu trên hệ thống cùng mã kiểm tra 

tính toàn vẹn. 

8 
Chức năng bảo mật 

dữ liệu 

Cho phép lưu trữ có mã hóa các thông tin, dữ liệu trên hệ 

thống lưu trữ/phương tiện lưu trữ. 

9 
Chức năng sao lưu 

dự phòng 

- Cho phép thiết lập chế độ tự động hoặc chế độ thủ công 

để sao lưu dữ liệu dự phòng trên hệ thống hoặc trên hệ  

thống lưu trữ tập trung. 

- Cho phép thực hiện tự động sao lưu dữ liệu dự phòng trên 

hệ thống hoặc trên hệ thống lưu trữ tập trung. 

- Cho phép khôi phục dữ liệu hệ thống từ dữ liệu sao lưu 

dự phòng. 

3. Yêu cầu về an toàn thông tin: 

STT Tiêu chí kỹ thuật Yêu cầu mức độ đáp ứng 

1 Chức năng xác thực 

- Cho phép thiết lập thông tin xác thực trên thiết bị thông 

qua giao diện. 

- Thông tin xác thực phải được lưu trữ có mã hóa trên 

thiết bị. 

- Cho phép xác thực hệ thống quản lý tập trung, khi thiết 

bị được kết nối quản trị từ xa. 
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STT Tiêu chí kỹ thuật Yêu cầu mức độ đáp ứng 

- Cho phép hệ thống quản lý tập trung xác thực thiết bị 

khi được kết nối vào hệ thống quản lý tập trung. 

- Cho phép mã hóa thông tin xác thực trước khi gửi qua 

môi trường mạng. 

- Cho phép khóa truy cập trong một khoảng thời gian 

được thiết lập nếu thông tin xác thực từ hệ thống quản lý 

lập trung sai vượt quá số lần được thiết lập trước trên 

thiết bị. 

2 
Chức năng kiểm soát 

truy cập 

- Cho phép thiết lập cấu hình để chỉ cho phép địa chỉ 

mạng của hệ thống quản lý tập trung được kết nối, quản 

trị thiết bị. 

- Cho phép hệ thống quản lý tập trung quản lý thiết bị 

thông qua địa chỉ mạng và địa chỉ vật lý. 

3 
Chức năng nhật ký hệ 

thống 

- Cho phép ghi nhật ký hoạt động của thiết bị, tối thiểu 

bao gồm: trạng thái hoạt động, hiệu năng, thông tin thay 

đổi cấu hình thiết bị. 

- Cho phép lưu trữ nhật ký hệ thống trong khoảng thời 

gian tối thiểu là 01 tháng. 

4 
Chức năng bảo mật 

thông tin liên lạc 

- Cho phép thiết lập kênh truyền có mã hóa giữa thiết bị 

và hệ thống quản lý tập trung 

- Cho phép mã hóa thông tin, dữ liệu trước khi truyền 

đưa, trao đổi qua kênh truyền. 

5 

Đảm bảo an toàn 

thông tin cho các giao 

tiếp của thiết bị 

- Có chức năng quản lý (bật/tắt) các giao diện, giao thức 

mạng của thiết bị (nếu có). 

- Thiết lập cấu hình mặc định để tắt tất cả các giao diện 

mạng và dịch vụ, giao diện vật lý và các giao diện khác 

(nếu có) không sử dụng thường xuyên. 

6 
Khả năng xử lý các 

sự cố 

Cho phép khôi phục cấu hình trong trường hợp gặp sự cố 

(ví dụ: mất điện, mất kết nối mạng...). 

7 Yêu cầu đối với việc 

quản lý bản vá, cập 

- Có chức năng quản lý thông tin về  phiên bản hệ điều 

hành/phần mềm trên thiết bị. 
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STT Tiêu chí kỹ thuật Yêu cầu mức độ đáp ứng 

nhật - Có chức năng cho phép cập nhật các bản vá bảo mật. 
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